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LỜI NÓI ĐẦU

Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Đồng thời được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Trong thời gian qua, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường thủy nội địa và không ngừng tổ chức các hội thảo để xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc và đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa.
Để thống nhất nội dung thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn nghề điều khiển tàu thủy. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chủ trì biên soạn "Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra và đáp án nghề điều khiển tàu thủy".
Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM Thuyền trưởng hạng nhất có 469 câu.

Trong đó:
- Lý thuyết tổng hợp: 440 câu với hình thức thi trắc nghiệm.

- Lý thuyết chuyên môn: 30 câu với hình thức thi vấn đáp.
- Thực hành Điều động tàu: 04 câu với hình thức thi thực hành.
Trong quá trình thực hiện, rất mong nhận được sự quan tâm góp ý, bổ sung để ngân hàng câu hỏi và đáp án ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đường thủy nội địa Việt Nam.
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· Lý thuyết tổng hợp (hình thức thi trắc nghiệm): 
440 câu

· Lý thuyết chuyên môn (hình thức thi vấn đáp): 
30 câu

· Thực hành điều động tàu: 
04 câu

Tổng số: 474 câu

Được phân bổ cụ thể qua các môn và loại hình thi như sau:

	Môn thi
	Số câu hỏi

	Lý thuyết tổng hợp
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Phần 1: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. MÔN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA: 280 câu

1.1 
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY VÀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA: 205 Câu
Câu 1. 
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi điều khiển phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa phải tuân theo quy định:
a. Quy tắc giao thông vào báo hiệu đường thủy nội địa.

b. Phát âm hiệu.

c. Giảm tốc độ.

d. Cả ba quy định trên.

Câu 2.
Hoạt động giao thông đường thủy nội địa:

a. Hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông vận tải trên đường thủy nội địa.

b. Quy hoạch, phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

c. Tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa và quản lý nhà nước về thông đường thủy nội địa.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 3.
Tai nạn giao thông đường thủy nội địa:

a. Tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do đâm va.

b. Tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do sự cố liên quan đến phương tiện gây thiệt hại về người, tải sản.

c. Tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do sự cố liên quan đến phương tiện cản trở hoạt động giao thông hoặc gây ô nhiễm môi trường.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 4.
Kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa:

a. Đường thủy nội địa.

b. Hành lang bảo vệ luồng, cảng, bến thủy nôi địa, khu neo đậu ngoài cảng.

c. Kè, đập giao thông, báo hiệu đường thủy nội địa và các công trình phụ trợ khác.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 5. 
Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, tránh và nhường đường theo nguyên tắc:

a. Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ.

b. Phương tiện có động cơ công suất nhỏ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn.

c. Phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai.

d. Cả ba nguyên tắc trên.

Câu 6. 
Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, tránh và nhường đường theo nguyên tắc:

a. Phương tiện thô sơ phải tránh bè.

b. Bè phải tránh phương tiện có động cơ.

c. Bè phải tránh mọi phương tiện.

d. Mọi phương tiện phải tránh bè.

Câu 7. 
Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc:

a. Phương tiện đi ngược nước phải nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước.

b. Phương tiện đi xuôi nước phải nhường đường cho phương tiện đi ngược nước.

c. Phương tiện phát tín hiệu xin đường trước được quyền ưu tiên.

d. Phương tiện phát tín hiệu xin đường sau được quyền ưu tiên.
Câu 8. 
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải giảm tốc độ của  phương tiện trong trường hợp:

a. Tầm xa bị hạn chế.

b. Nơi luồng giao nhau.

c. Nơi luồng cong gấp.

d. Cả ba trường hợp trên.

Câu 9.
  Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải giảm tốc độ của phương tiện trong trường hợp:

a. Đi gần phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

b. Đi gần phương tiện bị nạn.

c. Đi gần phương tiện chở hàng nguy hiểm.

d. Cả ba trường hợp trên.

Câu 10. 
  Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải giảm tốc độ của phương tiện trong trường hợp:

a. Đi gần đê, kè khi có nước lớn.

b. Đi gần phương tiện chở hành khách.

c. Đi ngoài phạm vi cảng, bến thủy nội địa.

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 11.   Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải giảm tốc độ của phương tiện trong trường hợp:

a. Đi gần phương tiện chở hàng tươi sống.

b. Đi gần phương tiện chở nước ngọt.

c. Đi ngoài phạm vi cảng, bến thủy nội địa.

d. Đi trong trong vi cảng, bến thủy nội địa.

Câu 12. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện:

a. Phương tiện chở khách.

b. Phương tiện chở hàng tươi sống.

c. Phương tiện chở nước ngọt.

d. Cả ba phương tiện trên.

Câu 13.  Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện:

a. Phương tiện chở than.

b. Phương tiện chở hàng nguy hiểm.

c. Phương tiện chở xi măng.

d. Cả ba phương tiện trên.

Câu 14.  Khi phương tiện đi vào nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải tuân theo quy định:

a. Giảm tốc độ của phương tiện.

b. Phát tín hiệu nhiều lần theo quy định.

c. Đi sát về phía luồng đã báo.

d. Cả ba quy định trên.

Câu 15.   Khi hai phương tiện có động cơ đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc:

a. Nhìn thấy phương tiện khác bên mạn phải của mình thì phải nhường đường.

b. Nhìn thấy phương tiện khác bên mạn trái của mình thì phải nhường đường.

c. Phương tiện phát tín hiệu xin đường trước được quyền ưu tiên.

d. Phương tiện phát tín hiệu xin đường sau được quyền ưu tiên.

Câu 16.   Trong trường hợp nước đứng, hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc:

a. Phương tiện phát tín hiệu xin đường trước được quyền ưu tiên.

b. Phương tiện phát tín hiệu xin đường sau được quyền ưu tiên.

c. Tránh nhau về phía mạn trái của mình.

d. Tránh nhau thế nào cũng được 

Câu 17. Phương tiện xin vượt, không được vượt trong những trường hợp:

a. Nơi có báo hiệu cấm vượt.

b. Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có chướng ngại vật.

c. Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp.

d. Cả ba trường hợp trên.

Câu 18.   Thuyền trưởng, người lái phương tiện đang hành trình gặp phương tiện nhiệm vụ đặc biệt phải:

a. Tăng tốc độ, đi sát về một bên luồng để nhường đường.

b. Giảm tốc độ.

c. Giảm tốc độ, đi sát về một bên luồng để nhường đường.

d. Đi sát về một bên luồng để nhường đường.

Câu 19. 
Một tiếng ngắn có ý nghĩa:

a. Đổi hướng đi sang phải.

b. Đổi hướng đi sang trái.

c. Đang chạy lùi.

d. Không thể nhường đường.

Câu 20. 
Hai tiếng ngắn có ý nghĩa:

a. Đổi hướng đi sang phải.

b. Đổi hướng đi sang trái.

c. Đang chạy lùi.

d. Phương tiện mất chủ động.

Câu 21. 
Ba tiếng ngắn có ý nghĩa:

a. Sắp cập bến, rời bến, chào nhau.

b. Đổi hướng đi sang phải.

c. Đổi hướng đi sang trái.

d. Đang chạy lùi.

Câu 22.
Bốn tiếng ngắn có ý nghĩa:

a. Đang chạy lùi.

b. Không thể nhường đường.

c. Gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ.

d. Phương tiện mất chủ động. 

Câu 23. 
Ba tiếng dài có ý nghĩa:

a. Sắp cập bến, rời bến, chào nhau.

b. Đang chạy lùi.

c. Không thể nhường đường.

d. Đổi hướng đi sang phải.

Câu 24. 
Ba tiếng ngắn, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn có ý nghĩa:

a. Phương tiện mất chủ động.

b. Phương tiện bị mắc cạn.

c. Có người trên phương tiện bị ngã xuống nước.

d. Sắp cập bến, rời bến, chào nhau.

Câu 25.
Hai tiếng dài, tiếp theo hai tiếng ngắn có ý nghĩa:

a. Sắp cập bến, rời bến, chào nhau.

b. Không thể nhường đường.

c. Đổi hướng đi sang phải.

d. Phương tiện mất chủ động.

Câu 26.
Một tiếng dài, tiếp theo hai tiếng ngắn có ý nghĩa:

a. Đang chạy lùi.

b. Phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

c. Gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ.

d. Đổi hướng đi sang phải.

Câu 27.
Hai tiếng dài có ý nghĩa:

a. Tín hiệu dừng lại.

b. Đổi hướng đi sang trái.

c. Tín hiệu xin đường.

d. Gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ. 

Câu 28.
Bốn tiếng dài có ý nghĩa:

a. Tín hiệu xin mở cầu, cống, âu tàu.

b. Đang chạy lùi.

c. Không thể nhường đường.

d. Gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ. 

Câu 29. 
  Phương tiện đang hành trình trên sông muốn vượt một phương tiện khác phải:

a. Phát âm hiệu là một tiếng còi ngắn, lặp lại nhiều lần.

b. Phát âm hiệu là hai tiếng còi ngắn, lặp lại nhiều lần.

c. Phát âm hiệu là một tiếng còi dài, lặp lại nhiều lần.

d. Phát âm hiệu là ba tiếng còi dài lặp lại nhiều lần.

Câu 30. 
Góc độ chiếu sáng của đèn trắng mũi là:

a. 112,5 độ.

b. 135 độ.

c. 225 độ.
d. 360 độ.
Câu 31.  Góc độ chiếu sáng của đèn mạn là:

a. 112,5 độ.
b. 135 độ.

c. 225 độ.
d. 360 độ.

Câu 32.  Góc độ chiếu sáng của đèn trắng lái là:

a. 112,5 độ
b. 135 độ

c. 225 độ
d. 360 độ

Câu 33. 
Phương tiện Loại A khi hành trình một mình phải thắp:

a. 4 đèn: Trắng mũi, trắng lái, xanh mạn phải, đỏ mạn trái.

b. 3 đèn: Trắng mũi, xanh mạn phải, đỏ mạn trái.

c. 2 đèn: Trắng mũi, trắng lái.

d. 1 đèn trắng mũi.

Câu 34. 
Phương tiện loại B khi hành trình một mình phải thắp:

a. 3 đèn : Trắng mũi, xanh mạn phải, đỏ mạn trái.

b. 1 đèn nửa xanh nửa đỏ

c. 2 đèn : Trắng mũi, trắng lái.

d. 4 đèn : Trắng mũi, trắng lái, xanh mạn phải, đỏ mạn trái.

Câu 35. 
Phương tiện Loại C khi hành trình một mình phải thắp:

a. 1 đèn nửa xanh nửa đỏ.

b. 2 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái.

c. 3 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái, trắng sau lái.

d. 1 đèn đỏ.

Câu 36. 
Phương tiện loại D khi hành trình một mình phải thắp:

a. 3 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái, trắng sau lái.

b. 2 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái.

c. 2 đèn màu vàng.

d. 1 đèn màu trắng

Câu 37. 
Phương tiện loại A kéo đoàn dài dưới 100 mét, ban đêm thắp:

a. 1 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

b. 2 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

c. 3 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

d. 4 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

Câu 38.
Phương tiện loại A kéo đoàn dài dưới 100 mét, ban ngày treo dấu hiệu:

a. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm 2 hình tròn màu đen ghép kiểu múi khế.

b. 1 hình thoi màu đen.

c. 3 hình vuông màu đen.

d. 3 hình thoi màu đen.

Câu 39.
Phương tiện loại A kéo đoàn dài từ 100 mét trở lên, ban đêm thắp:

a. 1 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng lái.

b. 2  đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng lái.

c. 3  đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng lái.

d. 4  đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng lái.

Câu 40.
  Phương tiện loại A kéo đoàn dài từ 100 mét trở lên, ban ngày treo dấu hiệu:

a. 2 hình thoi màu đen.

b. 3 hình vuông màu đen

c. 3 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm 2 hình tròn màu đen ghép kiểu múi khế.

d. 3 hình thoi màu đen.

Câu 41. 
Phương tiện loại A lai áp mạn, ban đêm thắp đèn:

a. 1 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

b. 2 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

c. 3 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

d. 4 đèn trắng cột mũi, 2 đèn mạn, 1 đèn trắng sau lái.

Câu 42. 
Phương tiện Loại A áp mạn, ban ngày treo dấu hiệu:

a. 1 hình thoi màu đen.

b. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm 2 hình tròn màu đen ghép kiểu múi khế.

c. 3 hình vuông màu đen.

d. 3 hình thoi màu đen.

Câu 43. 
Phương tiện loại A khi đẩy đoàn, ban ngày treo dấu hiệu:

a. 1 dấu hiệu gồm 2 hình tam giác đều màu đen ghép theo kiểu múi khế.

b. 2 hình tròn màu đen.

c. 3 hình vuông màu đen.

d. 2 hình thoi màu đen.

Câu 44.  
So với mặt nước đèn trắng mũi của phương tiện loại A cao:

a. Ít nhất 1 mét. 


b. Ít nhất 2 mét. 


c. Ít nhất 3 mét.

d. Ít nhất 4 mét.

Câu 45.
  Khi neo đậu phương tiện trong cảng, bến thủy nội địa phải tuân theo quy định:

a. Neo đậu đúng nơi quy định.

b. Chấp hành nội quy của cảng, bến thủy nội địa.

c. Bố trí người trông coi phương tiện.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 46. 
  Khi điều khiển phương tiện đi qua khoang thông thuyền, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải thực hiện quy định:

a. Đi đúng khoang có báo hiệu thông thuyền.

b. Đi vào khoang có chiều rộng nhất.

c. Đi vào khoang có chiều cao nhất.

d. Cả ba quy định trên.

Câu 47. 
  Phương tiện chở hàng nguy hiểm khi hành trình, ngoài đèn quy định, ban đêm phải thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn đỏ sáng liên tục.

c. Đèn vàng nhấp nháy liên tục.

d. Đèn xanh nhấp nháy liên tục.

Câu 48. 
Phương tiện chở hàng nguy hiểm, ban ngày phải treo cờ:

a. Cờ chữ B.

b. Cờ chữ C.

c. Cờ chữ N.

d. Cờ chữ O.

Câu 49. 
  Phương tiện có động cơ chở khách khi hành trình, ngoài đèn quy định, ban đêm phải thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn trắng nhấp nháy liên tục.

c. Đèn vàng nhấp nháy liên tục.

d. Đèn xanh nhấp nháy liên tục.

Câu 50. 
Phương tiện có động cơ chở khách khi hành trình, ban ngày treo cờ:

a. Cờ đỏ đuôi nheo.

b. Cờ xanh đuôi nheo.

c. Cờ trắng trắng đuôi nheo.

d. Cờ vàng đuôi nheo.

Câu 51. 
  Phương tiện có chiều dài lớn nhất từ 45 mét trở xuống, ban đêm khi neo phải thắp:

a. 1 đèn trắng sáng 3600 ở phía mũi.

b. 2 đèn trắng sáng 3600 : Một đèn phía mũi, 1 đèn phía lái.

c. 1 đèn đỏ sáng 3600 ở phía mũi.

d. 1 đèn xanh sáng 3600 ở phía mũi.

Câu 52. 
  Phương tiện có chiều dài lớn nhất từ 45 mét trở xuống, ban ngày khi neo treo dấu hiệu:

a. 1 dấu hiệu, gồm 2 hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế.

b. 2 dấu hiệu hình thoi màu đen.

c. 3 dấu hiệu hình tam giác màu đen.

d. 2 dấu hiệu hình vuông màu đen.

Câu 53. 
Phương tiện có chiều dài lớn nhất trên 45 mét, ban đêm khi neo phải thắp:

a. 1 đèn trắng sáng 3600 ở phía mũi.

b. 2 đèn trắng sáng 3600: 1 đèn phía mũi, 1 đèn phía lái.

c. 1 đèn đỏ sáng 3600 ở phía mũi.

d. 1 đèn xanh sáng 3600 ở phía mũi.

Câu 54. 
  Phương tiện có chiều dài lớn nhất trên 45 mét, ban ngày khi neo treo dấu hiệu:

a. 2 dấu hiệu hình thoi màu đen.

b. 3 dấu hiệu hình tam giác màu đen.

c. 3 dấu hiệu hình vuông màu đen.

d. 
1 dấu hiệu, gồm 2 hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế.

Câu 55. 
So với mặt nước đèn neo ở phía mũi phương tiện cao:

a. Ít nhất là 1 mét 


b. Ít nhất là 2 mét 

c. Ít nhất là 3 mét

d. Ít nhất là 4 mét

Câu 56. 
Ngoài đèn quy định, khi đẩy đoàn, tàu đẩy phải thắp:

a. 1 đèn xanh sáng 3600.

b. 1 đèn đỏ sáng 3600.

c. 1 đèn vàng sáng 3600.

d. 1 đèn trắng sáng 3600.

Câu 57. 
Phương tiện bị nạn yêu cầu cấp cứu, ban đêm thắp:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn đỏ sáng liên tục.

c. Đèn vàng nhấp nháy liên tục.

d. Đèn trắng nhấp nháy liên tục.

Câu 58.
  Phương tiện bị nạn xin cấp cứu, ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. Cờ chữ A.

b. Cờ chữ Q/L

c. Cờ chữ B.
d. Cờ chữ N/C.

Câu 59. 
Phương tiện mắc cạn chặn hết luồng, ban đêm phải thắp:

a. 1 đèn đỏ trên 1 đèn xanh.

b. 1 đèn xanh trên 1 đèn đỏ.

c. 1 đèn vàng trên 1 đèn đỏ.

d. 2 đèn đỏ theo chiều thẳng đứng.

Câu 60.
  Phương tiện bị mắc cạn trên luồng mà bị chặn hết luồng ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình chữ nhật màu đen ghép theo kiểu múi khế.

b. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình vuông màu đen ghép theo kiểu múi khế.

c. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình thoi màu đen ghép theo kiểu múi khế.

d. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế.

Câu 61.
  Phương tiện bị mắc cạn trên luồng mà một bên còn lưu thông được ban đêm ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải thắp:

a. 1 đèn xanh trên một đèn đỏ, phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

b. 1 đèn đỏ trên một đèn vàng, phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn xanh, phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

d. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

Câu 62.
  Phương tiện bị mắc cạn trên luồng mà một bên còn lưu thông được ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. 1 dấu hiệu gồm hai hình chữ nhật màu đen ghép theo kiểu múi khế.

b. 1 dấu hiệu gồm hai hình vuông màu đen ghép theo kiểu múi khế.

c. 1 dấu hiệu gồm hai hình thoi màu đen ghép theo kiểu múi khế.

d. 1 dấu hiệu gồm hai hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế.

Câu 63.
  Phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng mà một bên còn lưu thông được ban đêm ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải thắp:

a. 1 đèn xanh trên một đèn đỏ, phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

b. 1 đèn đỏ trên một đèn xanh, phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

d. 1 đèn đỏ trên một đèn vàng, phía luồng lưu thông được thắp một đèn trắng.

Câu 64.
  Phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng mà một bên còn lưu thông được ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. 1 dấu hiệu gồm hai hình vuông màu đen ghép theo kiểu múi khế.

b. 1 dấu hiệu gồm hai hình thoi màu đen ghép theo kiểu múi khế.

c. 1 dấu hiệu gồm hai hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế.

d. 1 dấu hiệu gồm hai hình chữ nhật màu đen ghép theo kiểu múi khế.

Câu 65.
  Phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng mà bị chặn hết luồng ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình vuông màu đen ghép theo kiểu múi khế.

b. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình thoi màu đen ghép theo kiểu múi khế.

c. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế.

d. 2 dấu hiệu, mỗi dấu hiệu gồm hai hình chữ nhật màu đen ghép theo kiểu múi khế.

Câu 66.
  Phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng mà bị chặn hết luồng, ban đêm ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải thắp:

a. 1 đèn xanh trên một đèn đỏ. 

b. 2 đèn đỏ cách nhau một mét.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng.

d. 1 đèn đỏ trên một đèn vàng.

Câu 67. 
  Phương tiện có người ngã xuống nước, ban đêm ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải thắp:

a. 1 đèn xanh giữa hai đèn đỏ. 

b. 1 đèn xanh giữa hai đèn trắng. 

c. 1 đèn đỏ giữa hai đèn trắng.

d. 1 đèn đỏ giữa hai đèn xanh.

Câu 68.
Phương tiện có người ngã xuống nước, ban ngày phải treo cờ:

a. Cờ chữ Q.

b. Cờ chữ O.

c. Cờ chữ C.

d. Cờ chữ H.

Câu 69.
Phương tiện cứu nạn ngoài đèn qui định, ban đêm thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn xanh quay nhanh liên tục.

c. Đèn đỏ quay nhanh liên tục.

d. Đèn trắng quay nhanh liên tục

Câu 70.
Phương tiện cứu nạn khi làm nhiệm vụ khẩn cấp ban ngày phải treo:

a. Cờ trắng chữ thập đỏ.

b. Cờ đỏ đuôi nheo.

c. Cờ đỏ đuôi nheo có quân hiệu.

d. Cờ xanh lá cây đuôi nheo

Câu 71.
  Phương tiện chữa cháy khi làm nhiệm vụ ngoài đèn qui định, ban đêm thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn xanh quay nhanh liên tục.

c. Đèn đỏ quay nhanh liên tục.

d. Đèn trắng quay nhanh liên tục

Câu 72.
Phương tiện chữa cháy khi làm nhiệm vụ khẩn cấp ban ngày phải treo:

a. Cờ trắng chữ thập đỏ..

b. Cờ đỏ đuôi nheo.

c. Cờ đỏ đuôi nheo có quân hiệu.

d. Cờ xanh lá cây đuôi nheo.

Câu 73.
  Phương tiện công an khi làm nhiệm vụ ngoài đèn qui định, ban đêm thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn xanh quay nhanh liên tục.

c. Đèn đỏ quay nhanh liên tục.

d. Đèn trắng quay nhanh liên tục

Câu 74. 
  Phương tiện hộ tống hoặc dẫn đường khi làm nhiệm vụ ngoài đèn qui định, ban đêm thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn xanh quay nhanh liên tục.

c. Đèn đỏ quay nhanh liên tục.

d. Đèn trắng quay nhanh liên tục

Câu 75. 
  Phương tiện hộ đê khi làm nhiệm vụ khẩn cấp ngoài đèn qui định, ban đêm thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn xanh quay nhanh liên tục.

c. Đèn đỏ quay nhanh liên tục.

d. Đèn trắng quay nhanh liên tục

Câu 76. 
Phương tiện hộ đê khi làm nhiệm vụ khẩn cấp ban ngày phải treo:

a. Cờ trắng chữ thập đỏ..

b. Cờ đỏ đuôi nheo.

c. Cờ đỏ đuôi nheo có quân hiệu.

d. Cờ xanh lá cây đuôi nheo.

Câu 77. 
  Phương tiện của quân đội khi làm nhiệm vụ khẩn cấp ngoài đèn qui định, ban đêm thắp thêm:

a. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

b. Đèn xanh quay nhanh liên tục.

c. Đèn đỏ quay nhanh liên tục.

d. Đèn trắng quay nhanh liên tục

Câu 78. 
Phương tiện của quân đội khi làm nhiệm vụ khẩn cấp ban ngày phải treo:

a. Cờ trắng chữ thập đỏ.

b. Cờ đỏ đuôi nheo.

c. Cờ đỏ đuôi nheo có quân hiệu.

d. Cờ xanh lá cây đuôi nheo.

Câu 79. 
Phương tiện của công an khi làm nhiệm vụ khẩn cấp ban ngày phải treo:

a. Cờ trắng chữ thập đỏ..

b. Cờ đỏ đuôi nheo.

c. Cờ đỏ đuôi nheo có quân hiệu.

d. Cờ xanh lá cây đuôi nheo có công an hiệu.

Câu 80. 
Phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt nào được ưu tiên đi trước:

a. Phương tiện, đoàn phương tiện có công an dẫn đường.

b. Phương tiện cứu nạn.

c. Phương tiện quân đội làm nhiệm vụ khẩn cấp.

d. Phương tiện, đoàn phương tiện có công an hộ tống.

Câu 81.
Phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt nào được ưu tiên đi trước:

a. Phương tiện quân đội làm nhiệm vụ khẩn cấp.

b. Phương tiện, đoàn phương tiện có công an hộ tống.

c. Phương tiện hộ đê.

d. Phương tiện công an làm nhiệm vụ khẩn cấp

Câu 82.  
Phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt nào được ưu tiên đi trước:

a. Phương tiện chữa cháy.

b. Phương tiện cứu nạn.

c. Phương tiện quân đội làm nhiệm vụ khẩn cấp

d. Phương tiện, đoàn phương tiện có công an hộ tống.

Câu 83.  
  Tín hiệu trên phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt ngoài đèn hiệu qui định, phương tiện khi làm nhiệm vụ phải sử dụng:

a. Còi ưu tiên có âm hiệu đặc biệt.

b. Đèn hiệu quay nhanh liên tục đặt trên cột đèn.

c. Cờ hiệu.

d. Cả ba đáp án trên

Câu 84.  
  Phương tiện bị mất chủ động đã hết trớn, ban đêm ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải thắp:

a. 1 đèn xanh trên một đèn đỏ. 

b. 2 đèn đỏ cách nhau một mét.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng.

d. 1 đèn đỏ trên một đèn vàng.

Câu 85.  
  Phương tiện bị mất chủ động, ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. 1 dấu hiệu gồm hai hình chữ nhật màu đen ghép theo kiểu múi khế.

b. 1 dấu hiệu gồm hai hình vuông màu đen ghép theo kiểu múi khế.

c. 1 dấu hiệu gồm hai hình thoi góc vuông màu đen ghép theo kiểu múi khế.

d. 1 dấu hiệu gồm hai hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế.

Câu 86.  
  Phương tiện bị mất chủ động còn trớn đối với phương tiện loại A ban đêm phải thắp:

a. 1 đèn xanh trên một đèn đỏ, đèn mạn và đèn trắng lái. 

b. 2 đèn đỏ cách nhau một mét, đèn mạn và đèn trắng lái.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng, đèn mạn và đèn trắng lái.

d. 1 đèn đỏ trên một đèn vàng, đèn mạn và đèn trắng lái.

Câu 87.  
  Phương tiện bị mất chủ động còn trớn đối với phương tiện loại B ban đêm phải thắp:

a. 1 đèn xanh trên một đèn đỏ, đèn nửa xanh nửa đỏ. 

b. 2 đèn đỏ cách nhau một mét, đèn nửa xanh nửa đỏ.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng, đèn nửa xanh nửa đỏ. 

d. 1 đèn đỏ trên một đèn vàng, đèn nửa xanh nửa đỏ.

Câu 88.  
Phương tiện đưa đón hoa tiêu, ban đêm ở trên cột đèn phải thắp thêm:

a. 1 đèn trắng trên một đèn đỏ. 

b. 1 đèn xanh trên một đèn trắng.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng.

d. 1 đèn Trắng trên một đèn Xanh.

Câu 89.  
  Phương tiện đưa đón hoa tiêu, ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. Cờ chữ A

b. Cờ chữ H.

c. Cờ chữ B.

d. Cờ chữ K.

Câu 90.  
  Phương tiện yêu cầu cảnh sát, thanh tra giao thông đường thủy hỗ trợ, ban ngày ở trên cột đèn phải treo:

a. Cờ chữ A.

b. Cờ xanh ve.

c. Cờ chữ B.

d. Cờ chữ K.

Câu 91.  
  Phương tiện yêu cầu cảnh sát, thanh tra giao thông đường thủy hỗ trợ, ban đêm ở trên cột đèn phải thắp thêm:

a. 1 đèn xanh trên một đèn đỏ. 
b. 1 đèn xanh trên một đèn trắng.

c. 1 đèn đỏ trên một đèn trắng.

d. 1 đèn đỏ trên một đèn vàng.

Câu 92.  
  Phương tiện có người, súc vật bị dịch bệnh, ban đêm ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải thắp thêm:

a. 1 đèn xanh. 

b. 1 đèn trắng.

c. 1 đèn đỏ.

d. 1 đèn vàng.

Câu 93.  
  Phương tiện đang thử máy, thử tốc độ, ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. Cờ chữ A.

b. Cờ chữ Q/L

c. Cờ chữ B.

d. Cờ chữ K.

Câu 94.  
Cờ chữ B có màu:

a. Đỏ.

b. Trắng.

c. Vàng.

d. Xanh.

Câu 95. 
  Cảnh sát giao thông đường thủy khi gọi phương tiện để kiểm soát, phải phất cờ:

a. Cờ chữ K.

b. Cờ chữ O.

c. Cờ chữ C.

d. Cờ chữ B.

Câu 96. 
  Báo hiệu của trạm kiểm soát gọi phương tiện lại để kiểm tra, ban ngày ở phải treo:

a. Cờ chữ K.
b. Cờ chữ Q/L

c. Cờ chữ A.

d. Cờ chữ B.

Câu 97. 
  Phương tiện có người, súc vật bị dịch bệnh, ban ngày ở vị trí cao nhất trên cột đèn phải treo:

a. Cờ chữ A.

b. Cờ chữ Q/L.

c. Cờ chữ B.

d. Cờ chữ K.

Câu 98. 
Cờ chữ Q có màu:

a. Đỏ.

b. Trắng.

c. Vàng.

d. Xanh.

Câu 99.
  Nghiêm cấm thuyền viên làm việc trên phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá giới hạn:

a. 50 miligam/100 mililít máu.

b. 60 miligam/100 mililít máu.


c. 70 miligam/100 mililít máu.

d. 80 miligam/100 mililít máu.       

Câu 100. Nghiêm cấm thuyền viên làm việc trên phương tiện khi trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá giới hạn: 

a. 0,25 miligam/1 lít khí thở.

b. 0,30 miligam/1 lít khí thở.

c. 0,35 miligam/1 lít khí thở.

d. 0,40 miligam/1 lít khí thở. 

Câu 101.
  Trên phương tiện chở khách của thành phố Hà Nội có ghi 
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, số 30 được hiểu là: 

a. Trọng lượng hàng tàu được chở.

b. Số lượng người phương tiện được phép chở. 

c. Trọng lượng hàng của hành khách phương tiện được phép chở.

d. Trọng tải toàn phần của phương tiện.

Câu 102.
   Phương tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần > 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính > 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở > 12 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đảm bảo các điều kiện:

a. Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

b. Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

c. Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên theo quy định.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 103.
 Cảng thủy nội địa:

a. Cảng tổng hợp.

b. Cảng hàng hóa, hành khách.

c. Cảng chuyên dùng.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 104.
 Bến thủy nội địa:

a. Bến tổng hợp.

b. Bến hàng hóa, hành khách, bến khách sang sông.

c. Bến chuyên dùng.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 105. Cảng vụ có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường của phương tiện

b. Kiểm tra giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện

c. Cấp phép cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa

d. Tất cả các nhiệm vụ trên

Câu 106. Cảng vụ có nhiệm vụ:

a. Thông báo tình hình luồng cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa 

b. Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cầu tàu, bến, luồng, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa

c. Tổ chức tìm kiếm, cứu người, hàng hoá, phương tiện, tàu biển bị nạn trong vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa

d. Tất cả các nhiệm vụ trên

Câu 107.
 Quyền hạn của cảng vụ:

a. Xử phạt vi phạm hành chính

b. Lưu giữ phương tiện

c. Thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

d. Tất cả các quyền trên

Câu 108.  Đối với hành vi điều khiển phương tiện chạy tạo sóng lớn gây tổn hại đến công trình giao thông thì bị phạt:

a. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 1 ÷ 2 tháng.

b. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 3 ÷ 4 tháng.

c. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 5 ÷ 6 tháng.

d. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 7 ÷ 8 tháng.

Câu 109.  Đối với hành vi vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn trên ½ chiều cao của phương tiện, kể cả một trong các phương tiện của đoàn lai  thì bị phạt:
a. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 1 ÷ 2 tháng.

b. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 3 ÷ 6 tháng.

c. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 6 ÷ 9 tháng.

d. Tiền và tước quyền sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 9 ÷ 12 tháng.

Câu 110.  Đối với hành vi điều khiển phương tiện mà không tuân theo báo hiệu thông báo hạn chế về chiều cao, chiều sâu, chiều rộng mà gây tai nạn và ùn tắc giao thông thì bị phạt:

a. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 1 ÷ 3 tháng.

b. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 2 ÷ 3 tháng.

c. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 3 ÷ 6 tháng.

d. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 4 ÷ 6 tháng. 

Câu 111. Đối với hành vi cho thuê, cho mượn bằng hoặc thuê, mượn bằng,  giấy chứng nhận khả năng  chuyên môn; tẩy xóa, sửa chữa bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn,  thì bị phạt: 

a. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 1÷ 3 tháng.

b. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 2 ÷ 3 tháng.

c. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 2 ÷ 4 tháng.

d. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 2 ÷ 6 tháng.

Câu 112. Đối với hành vi vi phạm  không trang bị phương tiện, dụng cụ phòng, chống cháy nổ, độc hại khi vận tải xăng, dầu, chất lỏng độc hại thì bị phạt:

a. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 1÷ 3 tháng.

b. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 2 ÷ 3 tháng.

c. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 2 ÷ 4 tháng.

d. Tiền và tước quyền sử dụng bằng,  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng từ 2 ÷ 6 tháng.

Câu 113.
 Báo hiệu đường thủy nội địa:

a. Phao,biển báo.

b. Đèn hiệu.

c. Thiết bị phụ trợ.

d. Cả ba đáp án trên.

Câu 114.
 Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa:

a. Báo hiệu dẫn luồng.

b. Báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm.

c. Báo hiệu thông báo chỉ dẫn.

d. Cả ba đáp án trên

Câu 115. Các điều quy định về đèn phải được áp dụng:

a. 
Vào ban ngày, trời mát.

b. 
Mọi điều kiện thời tiết.

c. 
Vào ban đêm, trời quang.

d. 
Từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, khi tầm nhìn xa bị hạn chế. 

Câu 116.  Dấu hiệu hai hình tròn màu đen ghép theo kiểu múi khế treo ở mũi tàu khi tàu neo có đường kính:

a. 0,6 mét. 


b. 0,5 mét. 


c. 0,4 mét.

d. 0,3 mét

Câu 117.  Dấu hiệu hai hình tam giác đều màu đen ghép theo kiểu múi khế treo ở  trên đoàn tàu đẩy có cạnh là:

a. 0,5 mét. 


b. 0,4 mét. 


c. 0,3 mét.

d. 0,2 mét

Câu 118.  Dấu hiệu hai hình chữ nhật màu đen ghép theo kiểu múi khế treo ở trên đoàn lai hỗn hợp có cạnh là:

a. 0,5 mét x 0,6 mét. 


b. 0,3 mét x 0,6 mét. 


c. 0,4 mét x 0,6 mét.

d. 0,2 mét x 0,6 mét

Câu 119.  Dấu hiệu hai hình thoi vuông góc màu đen ghép theo kiểu múi khế treo ở  trên phương tiện mất chủ động có cạnh là:

a. 0,3 mét. 


b. 0,4 mét. 


c. 0,5 mét.

d. 0,6 mét.
Câu 120.  Dấu hiệu hai hình vuông màu đen ghép theo kiểu múi khế treo ở trên phương tiện thực hiện nghiệp vụ, mắc cạn trên luồng có cạnh là:

a. 0,2 mét. 


b. 0,4 mét. 


c. 0,3 mét.

d. 0,6 mét

Câu 121.  Dấu hiệu hai hình tam giác đều màu trắng ghép theo kiểu múi khế treo ở  trên tàu cá có chiều dài trên 20 mét có cạnh là:

a. 0,2 mét. 


b. 0,3 mét. 


c. 0,4 mét.

d. 0,5 mét

Câu 122.  Dấu hiệu hai hình tròn màu trắng ghép theo kiểu múi khế treo ở  trên tàu cá có chiều dài lớn nhất 20 mét có đường kính là:

a. 0,5 mét. 
b. 0,4 mét. 

c. 0,3 mét.

d. 0,2 mét

Câu 123.  Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy, ban đêm ánh sáng màu:

a. Đỏ.

b. Xanh lục.

c. Trắng.

d. Vàng.

Câu 124. Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy, ban đêm ánh sáng màu:

a. Đỏ.

b. Xanh lục.

c. Trắng.

d. Vàng.

Câu 125. Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến đặt bên phải, ban đêm ánh sáng màu:

a. Đỏ.

b. Vàng.

c. Trắng.

d. Xanh lục.

Câu 126. Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến đặt bên trái, ban đêm ánh sáng màu:

a. Vàng.

b. Xanh lục.

c. Trắng.Báo hiệu thông báo khu tiếp giáp 
d. Đỏ.

Câu 127. Phao tim luồng, ban đêm ánh sáng màu:

a. Xanh lục.

b. Đỏ.

c. Vàng.

d. Trắng.

Câu 128. Báo hiệu ngã ba sông, ban đêm ánh sáng màu:

a. Xanh lục.

b. Vàng.

c. Trắng.

d. Đỏ.

Câu 129. Báo hiệu chướng ngại vật bên phía trái của luồng, ban đêm ánh sáng màu:

a. Xanh lục.

b. Vàng.

c. Trắng.

d. Đỏ.

Câu 130. Báo hiệu chướng ngại vật bên phía trái của luồng, ban đêm ánh sáng ở chế độ:

a. Chớp 1 ngắn. 


b. Chớp 1 dài. 


c. Chớp Đều.

d. Chớp 2.

Câu 131.  Báo hiệu giới hạn vùng nước phía bên phải của luồng, ban đêm ánh sáng màu:

a. Trắng.

b. Vàng.

c. Đỏ.

d. Xanh lục.

Câu 132.
   Báo hiệu giới hạn vùng nước phía bên trái của luồng, ban đêm ánh sáng ở chế độ:

a. Chớp 1 ngắn. 
 

b. Chớp 1 dài. 

c. Chớp Đều.

d. Chớp 2.

Câu 133. Báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung, ban đêm treo đèn:

a. 2 đèn màu vàng, 1 sáng liên tục, 1 chớp nhanh liên tục.

b. 2 đèn màu vàng sáng liên tục.

c. 1 đèn màu vàng sáng liên tục.

d. 1 đèn màu vàng chớp nhanh liên tục.

Câu 134. Báo hiệu thông báo được phép đi qua, ban đêm treo đèn:

a. 2 đèn đỏ theo chiều thẳng đứng.

b. 2 đèn xanh lục theo chiều thẳng đứng.

c. 1 đèn đỏ trên đèn xanh lục.

d. 2 đèn vàng theo chiều thẳng đứng.

Câu 135. Báo hiệu thông báo cấm đi qua, ban đêm treo đèn:

a. 2 đèn đỏ theo chiều thẳng đứng.

b. 2 đèn xanh lục theo chiều thẳng đứng.

c. 1 đèn đỏ trên đèn xanh lục.

d. 2 đèn vàng theo chiều thẳng đứng.

Câu 136. Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bên bờ phải, ban đêm ánh sáng màu:

a. Vàng.

b. Xanh lục.

c. Trắng.

d. Đỏ.

Câu 137. Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ trái, ban đêm 2 đèn ánh sáng màu:

a. 1 vàng, 1 xanh .

b. Cả 2 màu vàng.

c. 1 xanh, 1 trắng.

d. Cả 2 màu xanh lục.

Câu 138. Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải, ban đêm ánh sáng ở chế độ:

a. Chớp 1 ngắn. 


b. Chớp 1 dài. 


c. Chớp Đều.

d. Chớp 2.

Câu 139. Báo hiệu định hướng đặt bên trái của luồng, ban đêm ánh sáng màu:

a. Xanh.

b. Vàng.

c. Trắng.

d. Xanh lục.

Câu 140.  Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên phải của luồng tàu chạy là:

a. [image: image3.jpg]


Phao 1

b. Phao 2

c. Phao 3

d. Phao 4
Phao 1 
Phao 2 
Phao 3 
Phao 4
[image: image4.png]


Câu 141. Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên trái của luồng tàu chạy là:

a. Phao 1

b. Phao 2

c. Phao 3

d. Phao 4 
Phao 1 
Phao 2 
Phao 3 
Phao 4
[image: image5.png]


Câu 142.  Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên phải của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển là:

a. Phao 1

b. Phao 2

c. Phao 3

d. Phao 4
Phao 1 
    Phao 2 
  Phao 3 
  Phao 4
[image: image6.png]


Câu 143. Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên trái của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển là:

a. Phao 1

b. Phao 2

c. Phao 3

d. Phao 4
  Phao 1 
  Phao 2 
Phao 3 
 Phao 4
Câu 144.  Báo hiệu chỉ nơi phân luồng, ngã ba là:

a. [image: image7.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 145.  Báo hiệu chỉ vật chướng ngại đơn lẻ trên đường thủy rộng là:

a. [image: image8.png]1V




Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

[image: image9.jpg]


Câu 146. Báo hiệu chỉ khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện thô sơ qua là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
  Biển 1 
Biển 2 
  Biển 3 
Biển 4
Câu 147. Báo hiệu chỉ khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện cơ giới đi qua là:

a. [image: image10.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
  Biển 1 
  Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 148.  Báo hiệu chỉ khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung là:

a. [image: image11.png]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 149. Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn vùng nước phía bên trái của luồng là:

a. [image: image12.png]


Phao 1

b. Phao 2

c. Phao 3

d. Phao 4 
Phao 1 
Phao 2 
Phao 3 
   Phao 4
[image: image13.png]


Câu 150.  Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn vùng nước riêng phía bên bờ phải của luồng tàu chạy là:

a. Phao 1

b. Phao 2

c. Phao 3

d. Phao 4 
Phao 1 
  Phao 2 
 Phao 3 
  Phao 4
Câu 151. Báo hiệu chỉ cửa luồng ra vào cảng, bến đặt ở phía bên phải:

a. [image: image14.png]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
[image: image15.png]npnnn




Câu 152.  Báo hiệu chỉ cửa luồng ra vào cảng, bến đặt ở phía bên trái:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
  Biển 4
Câu 153. Báo hiệu chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải là:

a. [image: image16.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 154. Báo hiệu chập tiêu tim luồng đặt bên bờ trái:

a. [image: image17.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
   Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 155. Báo hiệu chỉ vị trí tim luồng:

a. [image: image18.png]


Phao 1

b. Phao 2

c. Phao 3

d. Phao 4 
Phao 1 
Phao 2 
Phao 3 
Phao 4
Câu 156. Báo hiệu chỉ luồng chạy tàu chuyển hướng từ bờ phải sang bờ trái là:

a. [image: image19.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
    Biển 2 
   Biển 3 
Biển 4
Câu 157. Báo hiệu vị trí nguy hiểm bên trái luồng chạy tàu:

a. [image: image20.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
 Biển 1 
  Biển 2 
 Biển 3 
Biển 4
Câu 158. Báo hiệu vị trí nguy hiểm bên phải luồng chạy tàu:

a. [image: image21.png]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 159. Báo hiệu chỉ dẫn được phép đi cắt ngang qua luồng về phía bên trái:

a. [image: image22.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
  Biển 1 
  Biển 2 
Biển 3 
  Biển 4
Câu 156.  Báo hiệu chỉ luồng tàu đi gần bờ phải và dọc theo bờ bên phải:

a. [image: image23.jpg]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 161.  Báo hiệu chuyển hướng luồng từ bờ trái sang bờ phải:

a. [image: image24.jpg]7\



Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
   Biển 1 
 Biển 2 
 Biển 3 
  Biển 4
[image: image25.jpg]


Câu 162.  Báo hiệu định hướng phía bên phải của luồng là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
  Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 163.  Báo hiệu định hướng phía bên trái của luồng là:

a. [image: image26.png]S.LUOC
KW




Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 164.  Báo hiệu thông báo cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hay xích là:

a. [image: image27.png]VIET TRI
10KM




Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
  Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 165.  Báo hiệu thông báo cấm đỗ là:

a. [image: image28.png]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 166. Báo hiệu thông báo cấm phương tiện thô sơ là:

a. [image: image29.png]


Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
   Biển 4
[image: image30.png]<< Hm
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Câu 167.  Báo hiệu thông báo cấm vượt là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
[image: image31.png]


Câu 168.  Báo hiệu thông báo hạn chế tạo sóng là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

[image: image32.png][
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Câu 169.  Báo hiệu thông báo cấm tàu thuyền chạy buồm là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 170.  Báo hiệu thông báo cấm đi lại với tốc độ cao là:

a. [image: image33.png]rq =
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Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
  Biển 1 
  Biển 2 
  Biển 3 
  Biển 4

[image: image34.png]Adl



Câu 171.  Báo hiệu thông báo cấm buộc tàu thuyền là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 172.  Báo hiệu thông báo cấm vượt nhau là:

a. [image: image35.png]Bl



Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 173.  Báo hiệu thông báo cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau là:

a. [image: image36.png]AL



Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 174.  Báo hiệu thông báo cấm rẽ trái là:

a. [image: image37.png]Al



Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 175.  Báo hiệu thông báo được phép neo đậu là:

a. [image: image38.png]il



Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 176.  Báo hiệu thông báo chiều rộng vùng nước được phép neo đậu là:

a. [image: image39.bmp]Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
[image: image40.bmp]Câu 177.  Báo hiệu thông báo phía trước có đường dây điện qua sông là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
 Biển 4
Câu 178.  Báo hiệu thông báo có bến phà, bến khách ngang sông là:

a. [image: image41.bmp]Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 179.  Báo hiệu thông báo mốc cây số đường thủy nội địa là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
 Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 180.  Báo hiệu thông báo có công trình ngầm vượt sông là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 181.  Báo hiệu thông báo nơi giao nhau của nhiều sông kênh là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 182.  Báo hiệu thông báo khu vực tiếp giáp là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 183.  Báo hiệu thông báo phía trước có cống, đập, âu thuyền là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 184.  Báo hiệu thông báo chiều rộng luồng bị hạn chế là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 185.  Báo hiệu thông báo luồng cách bờ là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 186.  Báo hiệu thông báo chiều dài đoàn lai dắt bị hạn chế là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 187.  Báo hiệu thông báo điểm kết thúc một tình huống là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 188.  Báo hiệu thông báo khu vực được phép tổ chức các hoạt động thể thao giải trí là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 189.  Báo hiệu thông báo khu vực được phép lướt ván:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 190.  Báo hiệu thông báo khu vực được phép đi lại tốc độ cao:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 191.  Báo hiệu thông báo số tầm đoàn lai dắt bị hạn chế là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 192.  Báo hiệu thông báo chiều rộng đoàn lai dắt bị hạn chế là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 193.  Báo hiệu thông báo số hàng tối đa được phép neo đậu:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 194.  Báo hiệu thông báo vị trí Đoạn, Trạm quản lý đường thủy nội địa là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 195.  Báo hiệu thông báo có trạm kiểm tra giao thông đường thủy nội địa là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 196.  Báo hiệu thông báo được phép đi qua:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 197.  Báo hiệu thông báo cấm đi qua là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 198.  Báo hiệu thông báo cấm đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 199.  Báo hiệu thông báo chỉ được phép đi giữa hai biển báo hiệu là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4 
Biển 1 
  Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 200.  Báo hiệu thông báo chiều sâu luồng bị hạn chế là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
  Biển 2 
  Biển 3 
Biển 4
Câu 201.  Báo hiệu thông báo chiều cao tĩnh không bị hạn chế là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4

Câu 202.  Báo hiệu thông báo tĩnh không trực tiếp là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 203.  Báo hiệu thông báo triết giảm tĩnh không là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 204.  Báo hiệu chỉ dẫn chú ý nguy hiểm là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
Câu 205.  Báo hiệu chỉ dẫn phải dừng lại là:

a. Biển 1

b. Biển 2

c. Biển 3

d. Biển 4
 Biển 1 
Biển 2 
Biển 3 
Biển 4
1.2 BÁO HIỆU ĐƯỜNG BIỂN VÀ QUY TẮC PHÒNG NGỪA VA CHẠM TRÊN BIỂN: 75 câu

Câu 206.  Các quy định tại qui tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền phải được áp dụng:

a. 
Vào ban ngày.

b. 
Vào mọi điều kiện thời tiết.

c. 
Vào ban đêm.

d. 
Vào lúc thời tiết tốt.

Câu 207.  Các điều liên quan đến dấu hiệu phải được áp dụng:

a. 
Vào ban ngày. 

b. 
Vào Mọi điều kiện thời tiết.

c. 
Vào ban đêm, trời quang. 

d. 
Khi tầm nhìn xa bị hạn chế.

Câu 208.  Khi đang chạy tàu trên sông, trên biển nếu nghe thấy tàu A phát một tiếng còi ngắn có nghĩa là:

a. 
Tàu A chuyển hướng đi của nó sang phải. 

b. 
Tàu A chuyển hướng đi của nó sang trái.

c. 
Tàu A đang cho máy chạy lùi. 

d. 
Tàu A báo tôi đang thả neo.

Câu 209.  Khi đang chạy tàu trên sông, trên biển nếu nghe thấy tàu A phát hai tiếng còi ngắn có nghĩa là:
a. 
Tàu A chuyển hướng đi của nó sang phải. 

b. 
Tàu A chuyển hướng đi của nó sang trái.

c. 
Tàu A đang cho máy chạy lùi. 

d. 
Tàu A báo tôi đang thả neo.

Câu 210.  Khi đang chạy tàu trên sông, trên biển nếu nghe thấy tàu A phát ba tiếng còi ngắn có nghĩa là:

a. 
Tàu A chuyển hướng đi của nó sang phải. 

b. 
Tàu A chuyển hướng đi của nó sang trái.

c. 
Tàu A đang cho máy chạy lùi. 

d. 
Tàu A báo tôi đang thả neo.

Câu 211.  Khi nghi ngờ hành động của tàu khác thì phải phát:

a. 
Một tiếng còi dài và tiếp theo là một tiếng còi ngắn ngắn. 

b. 
Hai tiếng còi dài và tiếp theo là một tiếng còi ngắn.

c. 
Một tiếng còi dài và tiếp theo là một tiếng còi ngắn. 

d. 
Năm tiếng còi ngắn.

Câu 212. Khi chạy tàu trong các khúc quanh co của sông, không nhìn thấy nhau muốn báo tôi đang ở khúc cua bên này thì phải phát:

a. 
Ba tiếng còi kéo dài. 

b. 
Hai tiếng còi kéo dài.

c. 
Một tiếng còi kéo dài. 

d. 
Năm tiếng còi ngắn.

Câu 213.  Khi tàu kia đồng ý cho tàu anh vượt thì nó phải phát:

a. 
Một tiếng còi dài, một tiếng ngắn, một tiếng dài và tiếp theo là một tiếng ngắn.
b. 
Hai tiếng dài và tiếp theo là một tiếng ngắn.

c. 
Một tiếng dài và tiếp theo là một tiếng ngắn.

d. 
Hai tiếng dài và tiếp theo là hai tiếng ngắn.

Câu 214.  Khi đang chạy tàu trên luồng hẹp tàu A định vượt về bên phải của tàu phía trước thì:

a. 
Tàu A phải phát hai tiếng dài và tiếp theo là hai tiếng ngắn.

b. 
Tàu A phải phát hai tiếng dài và tiếp theo là một tiếng ngắn.

c. 
Tàu A phải phát một tiếng dài và tiếp theo là một tiếng ngắn.

d. 
Tàu A phải phát ba tiếng dài và tiếp theo là hai tiếng ngắn.

Câu 215.  Khi đang chạy tàu trên luồng hẹp tàu A định vượt về bên trái của tàu phía trước thì:

a. 
Tàu A phải phát một tiếng dài và tiếp theo là hai tiếng ngắn.

b. 
Tàu A phải phát hai tiếng dài và tiếp theo là một tiếng ngắn.

c. 
Tàu A phải phát một tiếng dài và tiếp theo là một tiếng ngắn.

d. 
Tàu A phải phát hai tiếng dài và tiếp theo là hai tiếng ngắn.

Câu 216. Tiếng còi ngắn là tín hiệu thời gian kéo dài khoảng:

a. 
Một giây. 

b. 
Hai giây.

c. 
Ba giây. 

d. 
Bốn giây.

Câu 217. Tiếng còi dài là tín hiệu kéo dài khoảng:

a. 
Một giây. 

b. 
Hai giây.

c. 
Ba giây. 

d. 
Bốn giây đến sáu giây.

Câu 218. Khi chạy tàu trên sông, trên biển trong tầm nhìn hạn chế cách không quá 2 phút nghe một tiếng còi dài có nghĩa là:

a. 
Có một tàu thuyền đang trục vớt tàu chìm. 

b. 
Có một tàu thuyền đang hành trình và còn trớn.

c. 
Có một tàu thuyền đang thả lưới. 

d. 
Có một tàu thuyền đang neo.

Câu 219. Khi chạy tàu trên sông, trên biển trong tầm nhìn hạn chế cách không quá 2 phút nghe hai tiếng còi dài cách nhau 2 giây có nghĩa là:

a. 
Có một tàu thuyền đang trục vớt tàu chìm. 

b. 
Có một tàu thuyền đang hành trình nhưng đã dừng máy.

c. 
Có một tàu thuyền đang thả lưới. 

d. 
Có một tàu thuyền đang neo.

Câu 220.  Các điều khoản về vượt trong luồng hẹp chỉ áp dụng cho:

a. 
Tàu có đủ âm hiệu. 

b. 
Tàu phát đúng tín hiệu.

c. 
Tàu có lắp máy. 

d. 
Các tàu thuyền nhìn thấy lẫn nhau.

Câu 221.  Khi tàu thuyền đi trong luồng hẹp hay kênh đào điều kiện thực tế cho phép và đảm bảo an toàn thì phải:

a. Bám sát mép bên trái của luồng hay kênh.

b. Bám sát mép bên phải của luồng hay kênh.

c. Chạy giữa luồng.

d. Chạy thế nào cũng được.

Câu 222. Khi tàu ta và tàu chạy đối hướng phát thanh hiệu điều động không giống nhau thì:

a. 
Tàu bạn đang chuyển hướng. 

b. 
Có nguy cơ mất an toàn hàng hải.

c. 
An toàn tuyết đối. 

d. 
Tàu bạn không hiểu ý định của tàu ta.

Câu 223.  Khi đi vào hoặc đi ra luồng lưu thông thì phải đi vào hoặc đi ra tại:

a. 
Nơi nào thuận lợi. 

b. 
Nơi có đường tắt đi ngắn nhất.

c. 
Đầu mối của luồng. 

d. 
Nơi thấy rộng nhất.

Câu 224.  Khi ta thấy hai đèn cột của tàu bạn chập thành một đường thẳng đứng thì:

a. 
Tàu bạn đang đi đối hướng với tàu ta. 

b. 
Tàu bạn đang đi cắt hướng với tàu ta.

c. 
Tàu bạn đang neo. 

d. 
Tàu bạn đang thả lưới.

Câu 225.  Khi đổi hướng để thực hiện hành động tránh va cần:

a. 
Có một vùng nước đủ rộng, đủ sâu và đảm bảo khoảng cách an toàn. 

b. 
Máy tàu tốt.

c. 
Hệ thống định vị tốt. 

d. 
Hệ thống lái tàu tốt.

Câu 226.  Khi phát hiện có hiện tượng hút nhau tàu lớn hơn phải:

a. 
Lập tức tăng tốc độ. 

b. 
Lập tức giảm tốc độ.

c. 
Lập tức đổi hướng sang phải. 

d. 
Lập tức đổi hướng sang trái.

Câu 227.  Khi phát hiện có hiện tượng hút nhau tàu nhỏ hơn phải  :

a. 
Lập tức tăng tốc độ. 

b. 
Lập tức giảm tốc độ.

c. 
Lập tức bẻ lái ngược với chiều quay của mũi tàu mình. 

d. 
Lập tức đổi hướng sang trái.

Câu 228.  Khi hai tàu chạy đối hướng thì:

a. 
Trách nhiệm tránh va của hai tàu là ngang nhau. 

b. 
Trách nhiệm tránh va thuộc về tàu nhỏ hơn.

c. 
Trách nhiệm tránh va thuộc về tàu lớn hơn. 

d. 
Trách nhiệm tránh va thuộc về tàu nhìn thấy tàu kia trước.

Câu 229.  Bất kể là hai tàu thuyền máy chạy đối hướng nhau hay cắt hướng nhau ở một góc độ nhỏ thì điều quan trọng là không tàu nào được áp dụng hành động tránh va bằng cách:

a. 
Chuyển hướng về bên phải. 

b. 
Chuyển hướng về bên trái.

c. 
Chuyển hướng 900. 

d. 
Chuyển hướng 450.

Câu 230.  Khi thực hiện việc tránh va. Nếu chưa khẳng định được có nguy cơ đâm va hay không thì:

a. 
Phải coi như không tồn tại nguy cơ đâm va. 

b. 
Phải coi như bình thường.

c. 
Phải coi như đang tồn tại nguy cơ đâm va. 

d. 
Phải coi như mọi phương tiện đang đi đúng đường.

Câu 231.  Trong việc xác định có nguy cơ đâm va khi phương vị la bàn của tàu thuyền đang đến gần không thay đổi rõ rệt thì:

a. 
Có nguy cơ đâm va. 

b. 
Phải coi như bình thường.

c. 
Phải coi như đang khả năng an toàn cao. 

d. 
Phải coi như mọi phương tiện đang đi đúng đường.

Câu 232. Hiệu quả của hành động tránh va phải được kiểm tra thận trọng cho đến khi:

a. 
Tàu thuyền kia đang đi qua tàu thuyền mình. 

b. 
Tàu thuyền kia vừa đi qua tàu thuyền mình.

c. 
Tàu thuyền kia đang tới gần tàu thuyền mình. 

d. 
Tàu thuyền kia đã hoàn toàn đi qua và ở xa tàu thuyền mình.

Câu 233.  Để xác định tốc độ an toàn của tàu, cần phải tính đến yếu tố nào:

a. 
Trạng thái tầm nhìn xa. 

b. 
Mật độ giao thông.

c. 
Khả năng điều động, sự tương quan giữa mớn nước và độ sâu. 

d. 
Cả ba đáp án trên.

.

Câu 234. Trong điều động tránh va hay để có thêm thời gian để nhận định hết các tình huống tàu thuyền phải:

a. 
Đi về phía bên phải. 

b. 
Đi về phía bên trái.

c. 
Giữ nguyên tốc độ. 

d. 
Giảm tốc độ.

Câu 235.  Khi một tàu thuyền được một tàu thuyền khác nhường đường thì phải:

a. 
Thay đổi tốc độ. 

b. 
Thay đổi  hướng đi.

c. 
Giữ nguyên hướng đi và tốc độ. 

d. 
Thay đổi tốc độ và hướng đi.
Câu 236.  Khi hai tàu thuyền máy đi đối hướng hoặc gần như đi đối hướng nhau dẫn đến nguy cơ đâm va thì mỗi tàu thuyền phải chuyển hướng đi về phía:

a. 
Bên phải của mình. 

b. 
Bên trái của mình.

c. 
Chuyển hướng 600. 

d. 
Chuyển hướng 900.

Câu 237.  Nếu bắt buộc phải cắt ngang hệ thống phân luồng thì phải đi theo hướng mũi tàu tạo với hướng chính của luồng một góc:

a. 
Càng gần 90 độ càng tốt. 

b. 
Càng gần 60 độ càng tốt.

c. 
Càng gần 45 độ càng tốt. 

d. 
Càng gần 30  độ càng tốt.
Câu 238. Tàu thuyền đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm phải tránh nhau theo nguyên tắc:

a. 
Tàu nào nhìn thấy tàu kia bên mạn trái của mình thì phải nhường đường cho tàu thuyền đó. 

b. 
Tàu nào nhìn thấy tàu kia trước thì được ưu tiên đi trước.

c. 
Tàu nào phát tín hiệu xin đường trước thì được ưu tiên đi trước. 

d. 
Tàu nào nhìn thấy tàu kia bên mạn phải của mình thì phải nhường đường cho tàu thuyền đó.

Câu 239. Khi điều động tránh va phải tiến hành:

a. 
Xem xét tình huống, từ từ tiến hành. 

b. 
Nhanh nhẹn xử lý.

c. 
Dứt khoát kịp thời, phù hợp với kinh nghiệm của người đi biển. 

d. 
Chậm rải, cẩn trọng và phù hợp.

Câu 240.  Khi tàu ta và tàu chạy đối hướng phát âm hiệu điều động không giống nhau thì:

a. 
Tàu bạn đang chuyển hướng.

b. 
Có nguy cơ mất an toàn hàng hải.

c. 
An toàn tuyệt đối.

d. 
Tàu bạn không hiểu ý định của tàu ta.

Câu 241.  Khi thay đổi hướng đi hay tốc độ hoặc cả hai cùng một lúc để tránh va, nếu hoàn cảnh cho phép thì: 

a. 
Phải thay đổi vừa đủ để tàu thuyền khác có thể nhận biết.

b. 
Phải thay đổi đủ lớn để tàu thuyền khác có thể nhận biết.

c. 
Phải thay đổi từ từ để tàu thuyền khác có thể nhận biết.

d. 
Phải thay đổi nhỏ để tàu thuyền khác có thể nhận biết.

Câu 242.  Tàu thuyền máy có chiều dài dưới 50 mét đang hành trình phải trưng:

a. 
Đèn cột trước, các đèn mạn, đèn lái. 

b. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước.

c. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước, các đèn mạn, đèn lái. 

d. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước, đèn lái.
Câu 243.  Tàu thuyền máy có chiều dài từ 50 mét trở lên đang hành trình phải trưng:

a. 
Đèn cột trước, các đèn mạn, đèn lái. 

b. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước.

c. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước, các đèn mạn, đèn lái. 

d. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước, đèn lái.
Câu 244.  Tàu thuyền máy có chiều dài dưới 12 mét đang hành trình phải trưng:

a. 
Đèn cột trước, các đèn mạn, đèn lái. 

b. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước.

c. 
Đèn cột 360 độ, các đèn mạn. 

d. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước, đèn lái.

Câu 245.  Tàu thuyền chạy trên đệm không khí ở trạng thái không có lượng chiếm nước, đang hành trình phải trưng:

a. 
Đèn cột trước, các đèn mạn, đèn lái. 

b. 
Đèn cột trước, đèn cột thứ hai ở phía sau cao hơn đèn cột phía trước.

c. 
Đèn cột 360 độ, các đèn mạn. 

d. 
Đèn cột trước, đèn vàng nhấp nháy sáng khắp bốn phía, các đèn mạn và đèn lái.

Câu 246.  Tàu thuyền máy đang hành trình phải nhường đường cho:

a. 
Tàu thuyền mất khả năng điều động. 

b. 
Tàu thuyền bị hạn chế khả năng điều động.

c. 
Tàu thuyền đang đánh cá, tàu thuyền buồm. 

d. 
Cả ba đáp án trên.

Câu 247.  Khi chạy trong luồng lưu thông thì phải thường xuyên:

a. 
Lắng nghe cảnh báo trên VHF.

b. 
Xác định hướng chạy tàu. 

c. 
Xác định vị trí tàu.

d. 
Xác định nơi có tình trạng nguy cấp.

Câu 248.  Nếu bắt buộc phải cắt ngang hệ thống phân luồng thì phải đi theo hướng mũi tàu  tạo với hướng chính của luồng một góc:

a. 
Càng gần 90 độ càng tốt. 

b. 
Càng gần 60 độ càng tốt.

c. 
Càng gần 45 độ càng tốt. 

d. 
Càng gần 30  độ càng tốt.

Câu 249.  Kể cả hoàn cảnh cho phép nên tránh neo tàu:

a. 
Nơi luồng sâu. 

b. 
Nơi luồng rộng.

c. 
Nơi luồng hẹp. 

d. 
Nơi luồng rộng và sâu.

Câu 250.  Mặc dù có sương mù dày đặc thì cũng phải cố gắng neo tại khu vực:

a. 
Nơi luồng sâu. 

b. 
Không gây trở ngại cho tàu khác qua lại.

c. 
Nơi luồng hẹp. 

d. 
Nơi luồng rộng và sâu.

Câu 251. Khi tàu dài dưới 100 mét đang neo trong khu vực tầm nhìn hạn chế, cách không quá 1 phút phải:

a. 
Phát hai tiếng còi ngắn. 

b. 
Ấn một hồi còi dài.

c. 
Khua một hồi chuông dài 5 giây. 

d. 
Phát một tín hiệu da cam.

Câu 252. Khi tàu dài từ 100 mét trở lên đang neo trong khu vực tầm nhìn hạn chế, cách không quá 1 phút phải:

a. 
Phát hai tiếng còi ngắn. 

b. 
Ấn một hồi còi dài.

c. 
Khua một hồi chuông dài 5 giây, tiếp theo một hồi cồng 5 giây. 

d. 
Phát một tín hiệu da cam.

Câu 253. Tàu thuyền máy đang lai kéo dài dưới 50 mét, đoàn lai dài dưới 200 mét hành trình ban đêm phải được bật:

a. 
Hai đèn cột, các đèn mạn, đèn lái. 

b. 
Một đèn cột trước, các đèn mạn, hai đèn lái.

c. 
Một đèn cột trước, hai đèn cột sau, các đèn mạn, đèn lái. 

d. 
Hai đèn cột trước, một đèn lai dắt, các đèn mạn, đèn lái.

Câu 254. Tàu thuyền máy đang lai kéo dài dưới 50 mét, đoàn lai dài vượt quá 200 mét hành trình ban đêm phải được bật  :

a. 
Hai đèn cột, các đèn mạn, đèn lái. 

b. 
Ba đèn cột trước, một đèn lai dắt, các đèn mạn, đèn lái.

c. 
Một đèn cột trước, hai đèn cột sau, các đèn mạn, đèn lái. 

d. 
Một đèn cột trước, các đèn mạn, hai đèn lái.

Câu 255. Tàu thuyền máy đang lai kéo dài từ 50 mét trở lên, đoàn lai dài vượt quá 200 mét hành trình ban đêm phải được bật:

a. 
Hai đèn cột, các đèn mạn, đèn lái. 

b. 
Ba đèn cột trước, một đèn cột phía sau, một đèn lai dắt, các đèn mạn, đèn lái.
c. 
Một đèn cột trước, hai đèn cột sau, các đèn mạn, đèn lái. 

d. 
Một đèn cột trước, các đèn mạn, hai đèn lái.

Câu 256. Tàu thuyền máy đang lai dắt, đoàn lai vượt quá 200 mét ban ngày phải treo:

a. 
Một dấu hiệu hình tròn. 

b. 
Hai dấu hiệu hình tam giác.

c. 
Hai dấu hiệu hình vuông. 

d. 
Một dấu hiệu hình thoi.

Câu 257. Tàu thuyền máy đang đánh cá ban ngày phải treo:

a. 
Dấu hiệu gồm hai hình nón châu đỉnh vào nhau đặt trên một đường thẳng đứng. 

b. 
Dấu hiệu gồm hai hình vuông đen đặt trên một đường thẳng đứng.

c. 
Dấu hiệu gồm hai hình chữ nhật đặt trên một đường thẳng đứng. 

d. 
Dấu hiệu gồm hai hình thoi châu đỉnh vào nhau đặt trên một đường thẳng đứng.
Câu 258. Trong luồng hẹp, hành lang giao thông, tàu thuyền đánh cá phải:
a. 
Treo dấu hiệu. 

b. 
Treo đèn hiệu.

c. 
Tránh bất kỳ tàu thuyền nào, kể cà tàu thuyền buồm và tàu thuyền máy nhỏ. 

d. 
Tránh các tàu lớn hơn.

Câu 259. Tàu thuyền máy đang đánh cá mà dụng cụ đánh cá không phải bằng lưới vét, không di chuyển trên mặt nước ban đêm phải được bật:

a. 
Ba đèn sáng 360 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới. 

b. 
Hai đèn sáng 180 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới.

c. 
Hai đèn sáng 360 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới. 

d. 
Hai đèn sáng 225 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới.

Câu 260.  Tàu thuyền hoa tiêu đang làm nhiệm vụ phải trưng thêm:

a. Hai đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên màu xanh, đèn dưới dưới màu đỏ.

b. Hai đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên màu vàng, đèn dưới màu đỏ.

c. Hai đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên màu trắng, đèn dưới màu đỏ.

d. Hai đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên màu đỏ, đèn dưới màu trắng.

Câu 261.  Tàu thuyền bị mắc cạn, ban ngày ở trên cột đèn phải treo:

a. Ba hình thoi đặt theo chiều thẳng đứng.
b. Ba hình vuông đặt theo chiều thẳng đứng.
c. Ba quả cầu đặt theo chiều thẳng đứng.
d. Ba hình chữ nhật đặt theo chiều thẳng đứng.
Câu 262.  Tàu thuyền bị mớn nước khống chế, ban đêm ở trên cột đèn phải thắp thêm:

a. 
Hai đèn trắng chiếu sáng khắp bốn phía đặt theo chiều thẳng đứng.

b. 
Hai đèn đỏ chiếu sáng khắp bốn phía đặt theo chiều thẳng đứng.

c. 
Ba đèn đỏ chiếu sáng khắp bốn phía đặt theo chiều thẳng đứng.

d. 
Ba đèn trắng chiếu sáng khắp bốn phía đặt theo chiều thẳng đứng.

Câu 263.  Tàu thuyền bị mớn nước khống chế, ban ngày ở trên cột đèn phải treo:

a. Một dấu hiệu hình trụ.
b. Một dấu hiệu hình vuông.
c. Một dấu hiệu hình thoi vuông 
d. Một dấu hiệu hình tròn.
Câu 264.  Tàu thuyền mất khả năng điều động, di chuyển trên mặt nước ban đêm phải được trưng:

a. 
Ba đèn sáng 360 độ cột màu đỏ các đèn mạn và đèn trắng lái.

b. 
Hai đèn sáng 180 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới.
c. 
Hai đèn cột 360 độ màu đỏ, các đèn mạn và đèn trắng lái.

d. 
Hai đèn sáng 225 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới.
Câu 265. Tàu thuyền mất khả năng điều động, không chuyển động trên mặt nước ban đêm phải được bật:

a. 
Ba đèn sáng 360 độ cột màu đỏ. 

b. 
Hai đèn sáng 180 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới.
c. 
Hai đèn cột 360 độ màu đỏ. 

d. 
Hai đèn sáng 225 độ trên một đường thẳng đứng, đèn đỏ trên, đèn trắng dưới.
Câu 266.  Tàu thuyền mất khả năng điều động, ban ngày ở trên cột đèn phải treo:

a. Hai hình trụ.
b. Hai hình vuông.
c. Hai thoi vuông 
d. Hai hình cầu.
Câu 267.  Tàu thuyền bị hạn chế khả năng điều động, ban ngày ở trên cột đèn phải treo:

a. Ba dấu hiệu, ở trên và dưới là dấu hiệu hình cầu, ở giữa là dấu hiệu hình thoi.
b. Ba dấu hiệu, ở trên và dưới là dấu hiệu hình cầu, ở giữa là dấu hiệu hình vuông.
c. Ba dấu hiệu, ở trên và dưới là dấu hiệu hình cầu, ở giữa là dấu hiệu hình chữ nhật.
d. Ba dấu hiệu, ở trên và dưới là dấu hiệu hình cầu, ở giữa là dấu hiệu hình nón.
Câu 268.  Tàu thuyền bị hạn chế khả năng điều động, ban đêm ở trên cột đèn phải thắp thêm:

a. Ba đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên và dưới màu đỏ, đèn giữa màu xanh.

b. Ba đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên và dưới màu đỏ, đèn giữa màu trắng.

c. Ba đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên và dưới màu đỏ, đèn giữa màu vàng.

d. Ba đèn chiếu sáng khắp bốn phía, đèn trên và dưới màu trắng, đèn giữa màu đỏ.

Câu 269.  Đường kính tối thiểu của dấu hiệu hình cầu là:

a. 0,4 m. 

b. 0,5 m.

c. 0,6 m. 

d. 0,7 m.

Câu 270. Đèn để sử dụng trong tín hiệu điều động và tín hiệu cảnh báo sử dụng:

a. Màu đỏ. 

b. Màu trắng.

c. Màu xanh. 
d. Màu vàng

Câu 271.  Màu của đèn lai dắt là:

a. Trắng.
b. Vàng.
c. Đỏ.
d. Xanh.
Câu 272.  Tàu thuyền hành trình ngoài biển vào phải để phao này:

a. Phía nào cũng được.

b. Chính ngay mũi tàu.

c. Phía bên mạn trái.

d. Phía bên mạn phải.

Câu 273.  Tàu thuyền hành trình ngoài biển vào phải để phao này:

a. Phía nào cũng được.

b. Chính ngay mũi tàu.

c. Phía bên mạn trái.

d. Phía bên mạn phải.

Câu 274.  Báo hiệu này báo rằng:

a. Báo hiệu vùng khoan thăm dò địa chất, khai thác dầu mỏ, khí đốt.

b. Báo hiệu vùng đánh bắt, nuôi trồng hải sản, vùng công trình đang thi công.

c. Báo hiệu vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, vùng diễn tập quân sự.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 275.  Báo hiệu này báo rằng:

a. Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập.

b. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái.

c. Báo hiệu vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, vùng diễn tập quân sự.

d. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải.

Câu 276.  Báo hiệu này báo rằng:

a. Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập.

b. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái.

c. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải.
d. Báo hiệu vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, vùng diễn tập quân sự.

Câu 277.  Báo hiệu này thông báo rằng:

a. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu.

b. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu.

c. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu.
d. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu.

Câu 278.  Báo hiệu này thông báo rằng:

a. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu.

b. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu.

c. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu.
d. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu.

Câu 279.  Báo hiệu này thông báo rằng:

a. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu.

b. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu.

c. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu.
d. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu.

Câu 280. Báo hiệu này thông báo rằng:

a. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu.
b. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu. 

c. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu.
d. Tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu.
1.3 Đáp án môn Luật Giao thông đường thủy nội địa
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	1
	a
	36
	d
	71
	b
	106
	d
	141
	a
	176
	d
	211
	d 
	246
	 d

	2
	d
	37
	b
	72
	b
	107
	d
	142
	c
	177
	b
	212
	 c
	247
	 a

	3
	d
	38
	a
	73
	b
	108
	a
	143
	b
	178
	a
	213
	 a
	248
	 a

	4
	d
	39
	c
	74
	b
	109
	a
	144
	a
	179
	a
	214
	 b
	249
	 c

	5
	d
	40
	c
	75
	c
	110
	b
	145
	b
	180
	b
	215
	 d
	250
	 b

	6
	d
	41
	b
	76
	b
	111
	a
	146
	d
	181
	b
	216
	 a
	251
	 c

	7
	a
	42
	b
	77
	c
	112
	a
	147
	a
	182
	d
	217
	 d
	252
	 c

	8
	d
	43
	a
	78
	c
	113
	d
	148
	d
	183
	d
	218
	 b
	253
	 d

	9
	d
	44
	c
	79
	d
	114
	d
	149
	a
	184
	b
	219
	 b
	254
	 b

	10
	a
	45
	d
	80
	b
	115
	d
	150
	b
	185
	c
	220
	 d
	255
	 b

	11
	d
	46
	a
	81
	c
	116
	d
	151
	b
	186
	a
	221
	 b
	256
	 d

	12
	a
	47
	b
	82
	a
	117
	c
	152
	c
	187
	d
	222
	 b
	257
	 a

	13
	b
	48
	a
	83
	d
	118
	b
	153
	b
	188
	d
	223
	 c
	258
	 c

	14
	d
	49
	b
	84
	b
	119
	a
	154
	c
	189
	a
	224
	 a
	259
	 c

	15
	a
	50
	d
	85
	c
	120
	c
	155
	b
	190
	d
	225
	 a
	260
	 c

	16
	a
	51
	a
	86
	b
	121
	b
	156
	c
	191
	a
	226
	 b
	261
	 c

	17
	d
	52
	a
	87
	b
	122
	c
	157
	b
	192
	b
	227
	 c
	262
	 c

	18
	c
	53
	b
	88
	a
	123
	a
	158
	d
	193
	b
	228
	 a
	263
	 a

	19
	a
	54
	d
	89
	b
	124
	b
	159
	d
	194
	d
	229
	 b
	264
	 c

	20
	b
	55
	c
	90
	b
	125
	a
	160
	a
	195
	b
	230
	 c
	265
	 c

	21
	d
	56
	a
	91
	a
	126
	b
	161
	d
	196
	b
	231
	 a
	266
	 d

	22
	c
	57
	a
	92
	d
	127
	d
	162
	d
	197
	c
	232
	 d
	267
	 a

	23
	a
	58
	d
	93
	a
	128
	c
	163
	a
	198
	d
	233
	 d
	268
	 b

	24
	c
	59
	d
	94
	a
	129
	a
	164
	a
	199
	a
	234
	 d
	269
	 c

	25
	d
	60
	b
	95
	a
	130
	a
	165
	b
	200
	a
	235
	 c
	270
	 b

	26
	b
	61
	c
	96
	a
	131
	b
	166
	d
	201
	a
	236
	 a
	271
	 b

	27
	a
	62
	b
	97
	b
	132
	a
	167
	d
	202
	b
	237
	 a
	272
	 d

	28
	a
	63
	b
	98
	c
	133
	a
	168
	b
	203
	d
	238
	 d
	273
	 c

	29
	c
	64
	a
	99
	a
	134
	b
	169
	c
	204
	a
	239
	 c
	274
	 d

	30
	c
	65
	a
	100
	a
	135
	a
	170
	b
	205
	d
	240
	 b
	275
	 b

	31
	a
	66
	b
	101
	b
	136
	a
	171
	a
	206
	b
	241
	 b
	276
	 c

	32
	b
	67
	a
	102
	d
	137
	b
	172
	a
	207
	 a
	242
	 a
	277
	 a

	33
	a
	68
	b
	103
	d
	138
	b
	173
	a
	208
	 a
	243
	 c
	278
	 c

	34
	b
	69
	c
	104
	d
	139
	b
	174
	b
	209
	 b
	244
	 c
	279
	 b

	35
	c
	70
	a
	105
	d
	140
	b
	175
	a
	210
	 c
	245
	 d
	280
	 d


2 MÔN KINH TẾ VẬN TẢI: 55 câu

2.1 Câu hỏi 
Câu 1.  Ngành vận tải thủy nội địa có những đặc điểm:

a. Tốc độ vận tải thấp và giá thành vận tải thấp.

b. Tốc độ vận tải cao và giá thành vận tải thấp.

c. Tốc độ vận tải thấp và giá thành vận tải cao.

d. Tốc độ vận tải cao và giá thành vận tải cao.
Câu 2.  Quá trình sản xuất vận tải thủy nội địa bao gồm những thành phần:

a. Người kinh doanh vận tải và cảng bến phục vụ xếp dỡ hàng hóa.

b. Người thuê vận tải và người kinh doanh vận tải.

c. Người thuê vận tải và cảng bến phục vụ xếp dỡ hàng hóa.

d. Người thuê vận tải, người kinh doanh vận tải và cảng bến phục vụ xếp dỡ hàng hóa.
Câu 3.  Hàng hóa có những đặc tính cơ bản là:

a. Tính vật lý

b. Tính hóa học và tính cơ học.

c. Tính sinh học.

d. Tất cả các đặc tính trên.
Câu 4.  
Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hàng hóa:

a. Không khí 

b. Nhiệt độ 

c. Độ ẩm không khí 

d. Tất cả các yếu tố trên

Câu 5.  
Tính bay bụi, hút ẩm, bay hơi, toả mùi của hàng hóa thuộc đặc tính:

a. Tính vật lý.

b. Tính hóa học. 

c. Tính cơ học. 

d. Tính sinh vật.

Câu 6.  Khi bảo quản hàng hóa cần phải chú ý những đặc tính:

a. Tính chất hàng hóa.

b. Kích thước hàng hóa.

c. Trọng lượng hàng hóa.

d. Cả ba đặc tính trên.

Câu 7.  Mục đích, tác dụng của bao bì hàng hóa:

a. Đảm bảo cho hàng hóa không hư hỏng, mất mát trong quá trình bảo quản, vận chuyển và xếp dỡ.

b. Nâng cao năng suất thiết bị xếp dỡ, năng suất lao động, giảm giá thành vận tải.

c. Thuận tiện khi bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận. 

d. Tất cả các ý trên. 
Câu 8.  Mục đích, của nhãn hiệu hàng hóa:

a. Giới thiệu các đặc tính cơ bản của hàng hóa để giao nhận và xếp dỡ được thuận lợi.

b. Tránh cho hàng hóa không bị hư hỏng, mất mát.

c. Giúp người làm công tác vận chuyển, xếp dỡ nâng cao được năng suất lao động.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 9.  Nguyên nhân gây ra lượng giảm tự nhiên là:

a. Bản chất hàng hóa.

b. Hàng hóa bị thấm nước hoặc bị ẩm ướt.

c. Hàng hóa bị nén, ép, xô đẩy gây hư hỏng.

d. Sâu bọ hoặc côn trùng gây nên.

Câu 10.  Nguyên nhân gây tổn thất hàng hóa là:

a. Bao gói không đảm bảo, nhãn hiệu, ký hiệu hàng bị mờ, bị mất hoặc dùng phương tiện không thích hợp.

b. Th Bảo quản hàng khi đi đường và hai đầu bến chưa tốt để mưa ướt, đệm lót không đảm bảo làm hàng hóa bị va đập, bể, hư hỏng, việc thông hơi, thông gió không đảm bảo.

c. Bảo quản hàng khi đi đường và hai đầu bến chưa tốt để mưa ướt, đệm lót không đảm bảo làm hàng hóa bị va đập, bể, hư hỏng, việc thông hơi, thông gió không đảm bảo.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 11.  Những chú ý khi vận chuyển hàng phân hóa học:

a. Phư​ơng tiện chở phân hóa học phải khô, có đủ dụng cụ che đậy khi cần thiết.

b. Không xếp dỡ phân hóa học d​ưới trời mư​a, khi xếp dỡ phải có công cụ mang hàng phù hợp.

c. Khi xếp hàng phân hóa học ở dư​ới tàu hay trong kho đều phải có đệm lót cách ly thành ph​ương tiện và nền kho.

d. Tất cả các chú ý trên.

Câu 12.  
Những việc cần phải làm khi vận chuyển hàng than là:

a. Phải thư​ờng xuyên kiểm tra nhiệt độ hầm than, nếu nhiệt độ lên tới 40oC thì phải có biện pháp tản nhiệt.

b. Th​ường xuyên thông gió để thải khí độc, thải hỗn hợp khí than để tránh cháy nổ.

c. Với những chuyến đi dài ngày thì sau 5 ngày đầu phải tiến hành thông gió toàn bộ mặt ngoài, cứ 2 ngày thông gió một đợt, mỗi đợt 6h.

d. Tất cả các ý trên

Câu 13.  
Khi vận chuyển và bảo quản hàng l​ương thực tàu cần có điều kiện:

a. Tàu vận chuyển hàng lư​ơng thực phải khô, sạch, không bị nhiễm bụi bẩn, có dụng cụ che đậy khi cần thiết. 

b. L​ương thực đ​ược đóng vào các bao (bao tải hoặc bao gai) trên đư​ờng đi phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm.
c. Không xếp dỡ hàng khi trời m​ưa.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 14.  
Khi vận chuyển xi măng cần chú ý:

a. Không xếp dỡ xi măng d​ưới trời m​ưa, nếu vận chuyển ở thể rời không xếp dỡ khi trời có gió to.

b. Ph​ương tiện chở xi măng phải phun nước thường xuyên để tránh bụi bẩn.

c. Để xi măng ở gần hàng có tính bắt bụi, hàng đu​ờng, hàng mật lỏng và NH3
d. Tất cả các ý trên.

Câu 15.  
Khi vận chuyển hàng quặng phải chú ý:

a. Phải có đệm lót cách ly quặng với thành ph​ương tiện.

b. Với quặng đồng phải th​ường xuyên kiểm tra nhiệt độ, hàm l​ượng n​ước, nếu có hiện tượng phát nhiệt thì phải đảo quặng.

c. Không xếp chung các loại quặng khác nhau vào cùng một khoang.

d. Tất cả các ý trên 

Câu 16.  
Hàng siêu trư​ờng, siêu trọng có kích th​ước, trọng l​ượng thực tế là:

a. Chiều rộng trên 10 mét hoặc chiều dài trên 30 mét hoặc chiều cao trên 4,5 mét, trọng lượng trên 50 tấn.

b. Chiều rộng trên 10 mét hoặc chiều dài trên 40 mét hoặc chiều cao trên 3,5 mét, trọng lượng trên 50 tấn.

c. Chiều rộng trên 10 mét hoặc chiều dài trên 30 mét hoặc chiều cao trên 4,5 mét, trọng lượng trên 70 tấn.

d. Chiều rộng trên 10 mét hoặc chiều dài trên 40 mét hoặc chiều cao trên 4,5 mét, trọng lượng trên 100 tấn.

Câu 17.  
Quyền của hành khách là:

a. Yêu cầu được vận chuyển bằng đúng loại phương tiện, đúng giá trị loại vé, từ cảng, bến nơi đi đến cảng, bến nơi đến theo vé đã mua.

b. Được miễn cước phí hành lý mang theo với khối lượng theo quy định.

c. Yêu cầu bồi thường thiệt hại cho hành khách nếu không vận tải đến đúng địa điểm.

d. Tất cả các quyền nêu trên.

Câu 18. 
Nghĩa vụ của hành khách là:

a. Mua vé hành khách và trả cước phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định.

b. Khai đúng tên, địa chỉ của mình và trẻ em đi kèm khi người kinh doanh vận tải lập danh sách hành khách. 

c. Ngồi đúng vị trí chỗ ngồi có in trên vé.

d. Tất cả các nghĩa vụ trên.

Câu 19.
   Khi ng​ười kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm bồi thư​ờng đối với hàng hóa mất mát, hư​ hỏng toàn bộ hoặc một phần thì mức bồi thư​ờng được tính theo giá trị hàng hóa tại thời điểm:

a. Tại thời điểm mà hàng hóa đư​ợc giao cho ng​ười nhận hàng.

b. Tại thời điểm ghi trên hóa đơn mua hàng.

c. Tại thời điểm mà hàng hóa đ​ược giao cho ng​ười kinh doanh vận tải.

d. Tại thời điểm mà hàng hóa bị mất mát, hư​ hỏng.

Câu 20. 
   Trên đư​ờng vận tải nếu phát hiện hàng hóa thông thư​ờng không đúng với kê khai của ng​ười thuê vận tải thì ng​ười kinh doanh vận tải xử lý:

a. Báo cho ngư​​ời thuê vận tải biết và tiếp tục vận tải đến nơi trả hàng.

b. Báo cho ng​ười thuê vận tải biết và cho tàu dừng lại.

c. Báo cho ng​ười thuê vận tải biết và vận tải quay về nơi nhận hàng.

d. Không báo cho ng​​ười thuê vận tải biết và tiếp tục vận tải đến nơi trả hàng.

Câu 21. 
Sự cố thương vụ thường được biểu hiện ở các mặt:

a. Hàng hóa bị hư hỏng, biến chất.

b. Hàng hóa bị hao hụt quá mức quy định.

c. Hàng hóa bị mất mát trong khi vận chuyển.

d. Tất cả các ý trên. 

Câu 22. 
Nguyên nhân nào sau đây gây ra sự cố thương vụ là:

a. Giao nhận không chính xác, hàng hóa và giấy tờ không khớp với nhau.

b. Xếp dỡ hàng không đúng kỹ thuật làm rách vỡ, hư hỏng.

c. Phương tiện đưa vận chuyển không chuyên dụng.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 23. 
Khi xảy ra sự cố thương vụ, thuyền trưởng sẽ xử lý:

a. Lập biên bản sự cố thương vụ cụ thể ngay tại hiện trường, có kiểm tra chính xác.

b. Trong biên bản phải có xác nhận của các nhân chứng và cơ quan chính quyền địa phương.

c. Phải tìm mọi biện pháp giải quyết, ngăn ngừa sự cố lan rộng và thông báo kịp thời cho chủ hàng biết. 

d. Tất cả các ý trên.

Câu 24. 
   Khi luồng chạy tàu bị ách tắc giao thông dọc tuyến, thuyền trưởng phải thực hiện những việc nào:

a. Báo cho người kinh doanh vận tải.

b. Báo cho người thuê vận tải.

c. Lập biên bản xác nhận của chính quyền sở tại.

d. Tất cả các ý trên.
Câu 25. 
Thuyền trưởng phải lập biên bản hiện trường trong các trường hợp:

a. Xảy ra sự cố thương vụ.

b. Ách tắc giao thông dọc tuyến vận chuyển.

c. Có người trên phương tiện bị chết.

d. Tất cả các ý trên.
Câu 26.
   Trường hợp phải chuyển tải hàng hóa qua nơi luồng bị ách tắc thì người thuê vận tải phải:

a. Không phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tải. 

b. Thanh toán 50% các chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tải.

c. Thanh toán 100% các chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tải.

d. Tất cả các ý trên. 
Câu 27. 
   Trường hợp phải chuyển tải hàng hóa qua nơi luồng bị ách tắc thì người kinh doanh vận tải  phải:

a. Đảm nhận việc chuyển tải.

b. Không đảm nhận việc chuyển tải.

c. Giao cho một bên thứ ba.

d. Đảm nhận vận chuyển 50% hàng hóa.
Câu 28. 
   Phương tiện vận tải bị trưng dụng do lệnh của cơ quan có thẩm quyền thì thuyền trưởng phải:

a. Thông báo cho người kinh doanh vận tải biết.

b. Thông báo cho người thuê vận tải biết.

c. Không cần phải thông báo cho người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải biết.

d. Thông báo cho người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải biết để phối hợp thực hiện.

Câu 29. 
   Trên phương tiện có hành khách bị chết, thuyền trưởng phải có những biện pháp xử lý:

a. Lập biên bản có xác nhận của thân nhân nạn nhân (nếu có), đại diện hành khách.

b. Tổ chức đưa người bị nạn cùng hành lý của người đó lên bến gần nhất, cử người trông coi.

c. Thông báo với chính quyền địa phương, gia đình hoặc đơn vị của nạn nhân biết để cùng phối hợp giải quyết.

d. Tất cả các ý trên. 
Câu 30. 
   Trên đường đi phát hiện hàng hóa có triệu chứng đe dọa an toàn chung, thuyền trưởng phải xử lý:

a. Xếp dỡ hàng hóa lên bờ, đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương để giải quyết số hàng này.

b. Tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến cảng, bến đích đến và thông báo cho cảng, bến đích đến để giải quyết số hàng này.

c. Tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến cảng, bến đích đến và thông báo cho người thuê vận tải để giải quyết số hàng này.

d. Tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến cảng, bến đích đến và thông báo cho người kinh doanh vận tải để giải quyết số hàng này rên.

Câu 31. 
   Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nếu hàng hóa bị mất mát, hư hỏng thì người kinh doanh vận tải phải bồi thường cho người thuê vận tải trong những trường hợp:

a. Hàng hóa bị hư hỏng, mất mát do lỗi của người kinh doanh vận tải.

b. Hàng hóa bị biến chất, bốc hơi do bản chất của hàng hóa hay do thời tiết.

c. Tai nạn do thiên tai gây ra mà bên vận tải đã chuẩn bị mọi biện pháp đề phòng và đã hết sức chống đỡ nhưng không thể khắc phục được.

d. Tất cả các ý trên. 
Câu 32.
   Khi giao hàng hóa theo nguyên hầm kẹp chì hoặc Container kẹp chì nếu niêm phong, kẹp chì còn nguyên vẹn thì người kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm:

a. Phải chịu trách nhiệm về hàng hóa.

b. Tùy từng trường hợp mà phải chịu trách nhiệm về hàng hóa.

c. Phải chịu trách nhiệm 50% về hàng hóa. 

d. Không phải chịu trách nhiệm về hàng hóa.

Câu 33. 
   Cách xác định trọng lượng hàng bằng vạch mớn nước trên vỏ tàu có đặc điểm:

a. Nhanh chóng.

b. Chính xác.

c. Chỉ dùng xác định các loại hàng có khối lượng nhỏ.

d. Dùng để xác định hàng hóa có giá trị cao.

Câu 34. 
   Trong khi giao nhận hàng hóa, nếu có nghi ngờ về trọng lượng và phẩm chất hàng hóa thì có quyền yêu cầu kiểm tra lại, phí tổn yêu cầu kiểm tra lại được giải quyết:

a. Nếu trọng lượng, phẩm chất hàng hóa có sai sót, nhầm lẫn, hư hỏng thì bên gây ra phải chịu phí tổn.

b. Nếu trọng lượng, phẩm chất hàng hóa có sai sót, nhầm lẫn, hư hỏng thì bên yêu cầu kiểm tra phải chịu phí tổn.

c. Nếu trọng lượng, phẩm chất hàng hóa có sai sót, nhầm lẫn, hư hỏng thì cả hai bên phải chịu phí tổn.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 35. 
Các biện pháp hạ giá thành vận chuyển:

a. Giảm bớt các khoản chi phí không cần thiết. 

b. Tăng lượng luân chuyển hàng hóa.

c. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vận tải. 

d. Tất cả các biện pháp trên. 

Câu 36. 
   Năng suất lao động của vận tải càng cao, thì giá thành vận tải sẽ xảy ra khả năng:

a. Giá thành vận tải hạ. 

b. Giá thành vận tải tăng.

c. Giá thành vận tải không thay đổi.

d. Khi tăng khi giảm. 
Câu 37. 
Để nâng cao năng suất lao động vận tải, thuyền trưởng phải:

a. Trên đường đi, đỗ đúng cung, đúng chặng và bám bờ, bám bãi, lợi dụng con nước.

b. Tận dụng hết trọng tải và dung tích của phương tiện.

c. Áp dụng các kinh nghiệm chạy tàu tiên tiến.

d. Tất cả các ý trên.
Câu 38. 
  Giá thành vận tải thủy nội địa càng hạ thể hiện những khả năng nào của doanh nghiệp vận tải:

a. Quá trình sản xuất vận tải của doanh nghiệp hợp lý. 

b. Quá trình sản xuất vận tải của doanh nghiệp không hợp lý.

c. Sự đi xuống của doanh nghiệp.

d. Tất cả các ý trên. 
Câu 39. 
Chuyến đi:

a. Là sự tổng hợp của các quá trình làm việc gắn liền sự di chuyển của con tàu từ trạm khởi hành tới trạm đến.

b. Là sự di chuyển của tàu từ lúc nhận hàng ở trạm khởi hành  đến trạm bất kỳ.

c. Là sự di chuyển của tàu từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng.

d. Là sự tổng hợp của các quá trình làm việc gắn liền sự di chuyển của con tàu từ trạm khởi hành tới trạm bất kỳ.

Câu 40. 
Chuyến đi vòng tròn:

a. Là tổng hợp của nhiều chuyến đi kể từ lúc khởi hành ở trạm đầu đến khi hoàn thành nhiệm vụ trở về bến đầu khởi hành.

b. Là quá trình vận chuyển của tàu tính từ lúc nhận hàng đến khi trả xong hàng.

c. Là quá trình vận chuyển của tàu tính từ lúc nhận thêm hàng ở cảng dọc đường đến khi quay lại bến ban đầu.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 41. 
Nhân tố ảnh hưởng đến chuyến đi là:

a. Nhân tố hàng hóa

b. Nhân tố tại các bến cảng.

c. Nhân tố khí hậu, luồng lạch.

d. Tất cả các nhân tố trên.

Câu 42. 
Tốc độ thực tế của tàu:

a. Là tốc độ của tàu so với bờ, đã tính đến các ảnh hưởng của sóng, gió và chiều của dòng nước.

b. Là tốc độ bình quân trong cả chuyến đi.

c. Là tốc độ vận hành của con tàu đối với nước.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 43. 
Giá thành vận chuyển đường thủy nội địa là:

a. Tổng các khoản chi phí cần thiết và hợp lý để làm ra một số lượng sản phẩm là 1TPT.
b. Tổng các khoản chi phí cần thiết và hợp lý để làm ra một số lượng sản phẩm là 1T.km hay 1000 T.km.
c. Tổng lợi nhuận để làm ra một số lượng sản phẩm là 1 tấn hàng.
d. Tất cả đáp án trên.
Câu 44.
Thời gian tàu chạy:

a. Là thời gian cần thiết để tàu chạy hết quãng đường vận tải không kể phần thời gian tàu đỗ.

b. Là thời gian tàu chạy từ cảng xuất đến cảng nhập kể cả thời gian tàu đỗ nghỉ trên đường.

c. Là khoảng thời gian tính từ khi tàu chạy đến khi dỡ hàng xong.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 45. 
Thời gian tàu đỗ:

a. Là tổng thời gian tàu neo nghỉ dọc đường, lấy dầu.

b. Là tổng thời gian tàu cập cầu nhận hàng, trả hàng.

c. Là tổng các thời gian tàu đỗ cần thiết trong một chuyến đi hay một quay vòng để làm các thao tác kỹ thuật ở các bến và dọc đường.

d. Là tổng thời gian tàu chờ làm các thủ tục xuất nhập bến, cảng.

Câu 46. 
Tốc độ bình quân của tàu:

a. Là tốc độ tính bình quân trong cả chuyến đi.

b. Là tốc độ tính bình quân khi tàu chạy.

c. Là tốc độ tức thời tại một thời điểm nhất định.
d. Tất cả các ý trên.

Câu 47. 
Năng suất của tàu là:

a. Số tấn hàng hay hành khách tàu nhận theo hợp đồng.
b. Số tấn mà tàu có thể chở được.

c. Số lượng sản phẩm vận tải sông được tính bằng T.km do 1 phương tiện làm ra trong một đơn vị thời gian.

d. Số tấn hàng mà tàu nhận được tại cảng.

Câu 48. 
Sức tải khởi hành là:

a. Chỉ tiêu biểu thị số tấn hàng thực tế xếp xuống một tấn trọng tải đăng kiểm tại bến khởi hành.

b. Chỉ tiêu biểu thị số Tkm hàng thực tế xếp xuống một tấn trọng tải đăng kiểm tại bến khởi hành
c. Chỉ tiêu biểu thị số tấn hàng thực tế xếp xuống một tấn trọng tải đăng kiểm tại bến cuối cùng .

d. Tất cả các ý trên.

Câu 49. 
Lý do làm cho sức tải khởi hành P’ < 1 là:

a. Hàng không đủ chở, hàng cồng kềnh nên xếp không hết trọng tải.

b. Đi vào khu vực luồng có mớn nước nông.

c. Đi trong mùa lũ phải giảm tải.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 50. 
Khi sức tải khởi hành với P’ =  1 là:

a. Hàng không đủ chở, hàng cồng kềnh nên xếp không hết trọng tải.

b. Đi vào khu vực luồng có mớn nước nông.

c. Đi trong mùa lũ phải giảm tải.

d. Tàu chở đủ tải.

Câu 51. 
Khi sức tải khởi hành với P’ >  1 là:

a. Tàu chở quá tải.

b. Tàu chở hàng đủ tải.

c. Tàu chở hàng thiếu tải.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 52. 
Hệ số sử dụng quãng đường là:

a. Chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng phương tiện.

b. Chỉ tiêu đánh giá khả năng khai thác luồng hàng.

c. Chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển kinh tế giữa các vùng.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 53. 
Lượng vận chuyển hành khách là:

a. Là lượng hành khách thực tế chở được của một đơn vị vận tải tàu khách trong một khoảng thời gian nhất định. .

b. Là số khách kilomet của một tàu khách vận chuyển được trên những quãng đường nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

c. Là số Tkm của một tàu hàng vận chuyển được trên những quãng đường nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 54. 
Lượng luân chuyển hành khách là:

a. Là lượng hành khách thực tế chở được của một đơn vị vận tải tàu khách trong một khoảng thời gian nhất định. .

b. Là số khách kilomet của một tàu khách vận chuyển được trên những quãng đường nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

c. Là số Tkm của một tàu hàng vận chuyển được trên những quãng đường nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 55. 
Sức tải khởi hành của hành khách Pk’ là:

a. Tỷ số giữa số khách thực tế xuống tàu so với số chỗ ngồi theo đăng kiểm. .

b. Tỷ số giữa số khách mua vé so với số chỗ ngồi theo đăng kiểm.

c. Tỷ số giữa số khách thực tế xuống tàu so với số chỗ ngồi thực tế.

d. Tất cả các ý trên.
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3. HÀNG HẢI VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI: 60 câu

3.1 Câu hỏi: 

Câu 1. 
Trái đất tự quay quanh mình nó theo chiều:

a. Từ Tây sang Đông

b. Từ Đông sang Tây

c. Từ Bắc xuống Nam

d. Từ Nam lên Bắc

Câu 2. 
Mặt phẳng chân trời thật là: 

a. Là mặt phẳng đi qua mắt người quan sát và vuông góc với đường thẳng đứng 

b. Là mặt  phẳng thẳng đứng chứa trục của trái đất 

c. Là mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng Bắc Nam
d. Là mặt phẳng bất kỳ

Câu 3.
  Vòng tròn lớn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục trái đất, đi qua tâm trái đất là:

a. Vòng tròn kinh tuyến

b. Vòng tròn xích đạo

c. Vòng tròn vĩ tuyến

d. Vòng tròn kinh tuyến gốc
Câu 4. 
Vòng tròn nhỏ mà mặt phẳng chứa nó song song với mặt phẳng xích đạo là:

a. Vòng tròn kinh tuyến

b. Vòng tròn vĩ tuyến

c. Vòng tròn xích đạo

d. Vòng tròn xích vĩ

Câu 5. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua:

a. Nước Anh

b. Nước Hà Lan

c. Nước Pháp

d. Nước Đức

Câu 6. Vĩ độ của một điểm trên bề mặt trái đất được xác định bởi:

a. Số đo cung kinh tuyến chắn giữa vĩ tuyến 300 và vĩ tuyến đi qua điểm ấy.

b. Số đo cung kinh tuyến chắn giữa vĩ tuyến 200 và vĩ tuyến đi qua điểm ấy.

c. Số đo cung kinh tuyến chắn giữa vĩ tuyến 100 và vĩ tuyến đi qua điểm ấy.

d. Số đo cung kinh tuyến chắn giữa vĩ tuyến 00 (xích đạo) và vĩ tuyến đi qua điểm ấy.

Câu 7. Kinh độ của một điểm trên bề mặt trái đất được xác định bởi:

a. Số đo cung vĩ tuyến chắn giữa kinh tuyến 0000 (kinh tuyến gốc) và kinh tuyến đi qua điểm ấy.

b. Số đo cung vĩ tuyến chắn giữa kinh tuyến 6000 và kinh tuyến đi qua điểm ấy.

c. Số đo cung vĩ tuyến chắn giữa kinh tuyến 12000và kinh tuyến đi qua điểm ấy.

d. Số đo cung vĩ tuyến chắn giữa kinh tuyến 18000 và kinh tuyến đi qua điểm ấy.

Câu 8. 
Phương vị thật của mục tiêu là:

a. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường phương vị mục tiêu ngược, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

b. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

c. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường hướng đi của tàu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

d. Góc hợp bởi đường mũi lái tàu và đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

Câu 9. 
Phương vị địa từ của mục tiêu là:

a. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến từ đến đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

b. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến từ đến đường phương vị mục tiêu ngược, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

c. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến từ đến đường hướng đi của tàu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

d. Góc hợp bởi đường mũi lái tàu và đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

Câu 10. 
Hướng đi thật của tàu là:

a. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường phương vị mục tiêu ngược, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

b. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

c. Góc hợp bởi đường mũi lái tàu và đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

d. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường hướng đi của tàu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

Câu 11. 
Hướng đi la bàn của tàu là:

a. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến la bàn từ đến đường phương vị mục tiêu ngược, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

b. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến la bàn từ đến đường hướng đi của tàu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

c. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến la bàn từ đến đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

d. Góc hợp bởi đường mũi lái tàu và đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

Câu 12. 
Hướng đi địa từ của tàu là:

a. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến từ đến đường phương vị mục tiêu ngược, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

b. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến từ đến đường hướng đi của tàu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

c. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến từ đến đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

d. Góc hợp bởi đường mũi lái tàu và đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

Câu 13. 
Góc mạn là:

a. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường phương vị mục tiêu ngược, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 1800.

b. Góc hợp bởi đường mũi lái tàu và đường phương vị mục tiêu, tính từ mũi tàu sang phải hoặc sang trái từ 000 đến 1800.
c. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường hướng đi của tàu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 1800.

d. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến trái đất đến đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 1800.

Câu 14. 
Phương vị la bàn của mục tiêu là:

a. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến la bàn từ đến đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

b. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến la bàn từ đến đường phương vị mục tiêu ngược, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

c. Góc hợp bởi đường bắc kinh tuyến la bàn từ đến đường hướng đi của tàu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

d. Góc hợp bởi đường mũi lái tàu và đường phương vị mục tiêu, tính thuận chiều kim đồng hồ từ 000 đến 3600.

Câu 15. 
Độ lệch địa từ là:

a. Góc hợp bởi bắc kinh tuyến trái đất với đường bắc kinh tuyến từ tại một điểm. 
b. Góc hợp bởi bắc kinh tuyến trái đất với đường hướng đi của tàu tại một điểm.

c. Góc hợp bởi bắc kinh tuyến trái đất với đường phương vị mục tiêu tại một điểm.
d. Góc hợp bởi đường kinh tuyến trái đất đường phương vị mục tiêu ngược tại một điểm.
Câu 16. 
Sai số riêng la bàn từ là:

a. Góc hợp bởi bắc kinh tuyến từ với đường bắc kinh tuyến la bàn tại một điểm. 
b. Góc hợp bởi bắc kinh tuyến từ với đường hướng đi của tàu tại một điểm.

c. Góc hợp bởi bắc kinh tuyến từ với đường phương vị mục tiêu tại một điểm.
d. Góc hợp bởi đường kinh từ đất đường phương vị mục tiêu ngược tại một điểm.
Câu 17. 
Các mặt máy sử dụng trên tàu thường dùng: 

a. Cách chia điểm ca

b. Cách chia ¼ vòng

c. Cách chia bán vòng

d. Cách chia nguyên vòng

Câu 18. 
La bàn từ đặt trên tàu chịu ảnh hưởng của: 

a. Từ trường trái đất

b. Từ trường tàu

c. Từ trường của hàng hóa chở như sắt thép

d. Tất cả các ý trên.

Câu 19. Trên radar CPA trong đồ giải Radar nghĩa là:

a. Khoảng thời gian tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu.

b. Phương vị từ tàu ta tới tàu mục tiêu.

c. Điểm tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu.

d. Khoảng cách từ tàu ta tới tàu mục tiêu.

Câu 20. 
Độ cao của an ten radar càng lớn thì:

a. Tầm xa cực đại càng nhỏ.

b. Tầm xa cực đại càng lớn.

c. Không ảnh hưởng gì tới tầm xa.

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 21. 
Radar được sử dụng trong hàng hải để:

a. Đo khoảng cách từ tàu tới mục tiêu

b. Đo phương vị từ tàu tới mục tiêu

c. Dẫn tàu vào luồng

d. Tất cả các trường hợp trên

Câu 22. 
Dùng Radar trong hàng hải để:

a. Dẫn tàu vào luồng.

b. Đo phương vị từ tàu tới mục tiêu.

c. Đo khoảng cách từ tàu tới mục tiêu

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 23.  Trên radar  TCPA trong đồ giải Radar nghĩa là:

a. Khoảng cách tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu.

b. Khoảng thời gian tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu.

c. Phương vị từ tàu ta tới tàu mục tiêu.

d. Khoảng cách từ tàu ta tới tàu mục tiêu.

Câu 24. Trong một vùng có nhiều radar hoạt động trên một giải tần có thể xuất hiện:

a. Nhiễu mưa

b. Nhiễu biển

c. Nhiễu giao thoa

d. Tất cả các ý trên

Câu 25. Để đo được phương vị đến mục tiêu thì phải bố trí anten và tia quét sao cho:

a. Anten và tia quét đồng bộ với nhau

b. Anten và tia quét lệch nhau 900
c. Anten và tia quét lệch nhau 1800
d. Anten và tia quét lệch nhau 2700
Câu 26. Radar có thể kết nối với:

a. La bàn con quay

b. GPS

c. Hải đồ điện tử

d. Tất cả các câu trên

Câu 27. Trên radar núm chức năng đo khoảng cách tới mục tiêu có ký hiệu là:

a. SELECT/ CANCL.

b. VRM1/ VRM2.

c. EBL1 /EBL2.

d. POWER.

Câu 28. Trên radar núm chức năng đo phương vị điện tử tới mục tiêu có ký hiệu là:

a. EBL1 /EBL2.

b. SELECT/ CANCL.

c. VRM1/ VRM2.

d. POWER.

Câu 29. 
Anten của radar sử dụng trong hàng hải có góc quay là:

a.  900.

b. 1800.

c. 2700.

d. 3600.

Câu 30.  Thiết bị phản xạ sóng Radar phục vụ cho tìm kiếm và cứu nạn là: 

a. NAVTEX.

b. SART.

c. EPIRB.

d. VHF.

Câu 31.
Núm chức năng A/C RAIN trên máy radar dùng để:

a. Khử nhiễu mưa.

b. Khử nhiễu biển.

c. Khử nhiễu giao thoa.

d. Điều chỉnh độ sang màn hình.

Câu 32. Núm chức năng của A/C SEA trên máy radar dùng để:

a. Khử nhiễu mưa.

b. Khử nhiễu biển.

c. Khử nhiễu giao thoa.

d. Điều chỉnh độ sang màn hình.

Câu 33. Đặc điểm của hải đồ Mercator:

a. Các đường kinh tuyến là những đường thẳng đứng song song với nhau và vuông góc với xích đạo. 
b. Các đường vĩ tuyến là những đường thẳng nằm ngang song song với nhau và vuông góc với các đường kinh tuyến

c. Các đường thẳng trên hải đồ là đường hằng hướng chứ không phải là đường nối ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt đất.

d. Tất cả các đặc điểm trên.

Câu 34. Hải đồ thường được sử dụng để thao tác đường đi của tàu là:

a. Hải đồ điện tử. 

b. Hải đồ Mercator.  

c. Hải đồ Trắng.

d. Hải đồ Gnomonic.

Câu 35. Số 0 hải đồ được tính từ đáy sông, biển đến:

a. Mực nước thuỷ triều cao nhất.

b. Mực nước thuỷ triều thấp nhất.

c. Mực nước thuỷ triều trung bình.

d. Mực nước tại thời điểm tàu đang hành trình.

Câu 36. 
Trên hải đồ Việt Nam, có chỗ ghi 15 có ý nghĩa:

a. Số 0 hải đồ tại vị trí đó = 15 m.

b. Số 0 hải đồ tại vị trí đó = 1,5m.

c. Độ sâu mực nước tại thời điểm tàu đang hành trình = 1,5m.

d. Độ sâu mực nước khi thuỷ triều lên cao nhất = 15m.

Câu 37. 
Trên hải đồ Việt Nam, độ sâu ghi 12có ý nghĩa:

a. Số 0 hải đồ tại vị trí đó = 12 m.

b. Số 0 hải đồ tại vị trí đó = 1,2m.

c. Độ sâu mực nước tại thời điểm tàu đang hành trình = 1,2m.

d. Độ sâu mực nước khi thuỷ triều lên cao nhất = 12m.

Câu 38. 
Trên hải đồ Việt Nam ký hiệu .. .. .. .. .. chỉ đường đẳng sâu nào:

a. Đường đẳng sâu 2 mét.

b. Đường đẳng sâu 5 mét.

c. Đường đẳng sâu 10 mét.

d. Đường đẳng sâu 20 mét.

Câu 39. 
Trên hải đồ Việt Nam ký hiệu - - - - - chỉ đường đẳng sâu nào:

a. Đường đẳng sâu 2 mét.

b. Đường đẳng sâu 5 mét.

c. Đường đẳng sâu 10 mét.

d. Đường đẳng sâu 20 mét.

Câu 40. 
Trên hải đồ Việt Nam ký hiệu -. -. -. -. -. chỉ đường đẳng sâu nào:

a. Đường đẳng sâu 2 mét.

b. Đường đẳng sâu 5 mét.

c. Đường đẳng sâu 10 mét.

d. Đường đẳng sâu 20 mét.

Câu 41. 
Trên hải đồ Việt Nam ký hiệu -.. -.. -.. -.. -.. chỉ đường đẳng sâu nào:

a. Đường đẳng sâu 2 mét.

b. Đường đẳng sâu 5 mét.

c. Đường đẳng sâu 10 mét.

d. Đường đẳng sâu 20 mét.

Câu 42. 
Trên hải đồ Việt Nam ký hiệu -… -… -... -… -… chỉ đường đẳng sâu nào:

a. Đường đẳng sâu 30 mét.

b. Đường đẳng sâu 10 mét.

c. Đường đẳng sâu 20 mét.

d. Đường đẳng sâu 2 mét.

Câu 43. Tốc độ kế thủy lực xác định:

a. Vận tốc của tàu so với nước.
b. Vận tốc của tàu so với đáy biển.
c. Vận tốc của tàu so với tàu mục tiêu.
d. Vận tốc của tàu so với bờ.
Câu 44. Máy đo sâu thông thường hiển thị:

a. Độ sâu từ máy đo tới đáy biển

b. Độ sâu từ ki tàu tới đáy biển

c. Độ sâu từ mặt boong tới đáy biển

d. Từ mặt nước tới đáy biển

Câu 45.  Khâu vệ tinh gồm:
a. 24 vệ tinh (21 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh dự trữ). 

b. 29 vệ tinh (20 vệ tinh hoạt động và 9 vệ tinh dự trữ).

c. 35 vệ tinh (21 vệ tinh hoạt động và 14 vệ tinh dự trữ).

d. 27 vệ tinh  (22 vệ tinh hoạt động và 5 vệ tinh dự trữ).

Câu 46. GPS cho biết những thông tin:
a. Biết tọa độ tức thời.

b. Biết được tốc độ, thời gian, hướng đi, tuyến hành trình, khoảng cách tàu đã đi và khoảng cách còn lại.

c. Theo dõi vết đi của tàu.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 47.  GPS có mấy chế độ màn hình:
a. 4.

b. 6.

c. 7.

d. 9 .

Câu 48. Nút ENT trên máy GPS có tác dụng:
a. Chọn thao tác.

b. Lưu vị trí hiện tại.

c. Tắt máy.

d. Bật máy.

Câu 49. EPIRB là:
a. Hệ thống định vị toàn cầu.

b. Hệ thống dẫn đường.

c. Phao vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu.

d. Hệ thống tránh va.

Câu 50. Phương thức kích hoạt EPIRB gồm: 

a.   Kích hoạt bằng điện.

b. Kích hoạt tự động.

c. Kích hoạt bằng tay.

d. Kích hoạt tự động và kích hoạt bằng tay.

Câu 51. Phương thức thông tin của EPIRB là: 

a. Tín hiệu vô tuyến truyền lên vệ tinh rồi mới về bờ.
b. Thông tin từ tàu đến tàu.

c. Thông tin từ bờ đến tàu.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 52. Trong trường hợp tàu bị nạn nên mang EPIRB xuống xuồng cứu sinh:

a. Có.

b. Không.

c. Tuyệt đối không được mang xuống xuồng cứu sinh.

d. Tất cả đều sai.

Câu 53. Một hải lý ở vĩ độ 450 có chiều dài là:

a. 1862.3 mét.
b. 1852,3 mét .
c. 1842,3 mét.
d. 1832,3 mét.
Câu 54. Một hải lý có chiều dài là bằng bao nhiêu liên:

a. 6 liên.
b. 8 liên.
c. 10 liên.
d. 12 liên.
Câu 55. Đơn vị đo vận tốc Hải lý/giờ (Nơ) thường dùng để chỉ: 

a. Tốc độ ô tô.

b. Tốc độ máy bay.

c. Tốc độ tàu hỏa.

d. Tốc độ tàu thủy.

Câu 56.  Đơn vị đo vận tốc Mét/giây thường dùng để chỉ: 

a. Tốc độ của nước, gió.

b. Tốc độ máy bay.

c. Tốc độ tàu hỏa.

d. Tốc độ tàu thủy.

Câu 57. Đơn vị đo độ sâu của nước trên hải đồ Việt Nam đơn vị tính là:

a. Feet.
b. Inches.

c. decimet.

d. Mét.

Câu 58.  Đơn vị đo độ cao của tháp đèn, đèn biển trên hải đồ Việt Nam đơn vị tính là:

a. decimet.

b. Mét.

c. Inches.

d. Feet.

Câu 59. 
Đơn vị đo vận tốc Liên/phút thường dùng để chỉ: 

a. Tốc độ của nước, gió.

b. Tốc độ máy bay.

c. Tốc độ tàu hỏa.

d. Tốc độ tàu thủy.

Câu 60. 
Đơn vị đo độ cao của đảo, núi trên hải đồ Việt Nam đơn vị tính là:

a. Mét

b. Ki lô mét

c. Liên

d. Hải lý

3.2 Đáp án môn Hàng hải và thiết bị hàng hải
	Câu hỏi
	Đáp án 
	Câu hỏi
	Đáp án 
	Câu hỏi
	Đáp án 
	Câu hỏi
	Đáp án 
	Câu hỏi
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	Câu hỏi
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	1
	a
	11
	b
	21
	d
	31
	a
	41
	d
	51
	a

	2
	a
	12
	b
	22
	d
	32
	b
	42
	a
	52
	a

	3
	b
	13
	b
	23
	b
	33
	d
	43
	a
	53
	b

	4
	b
	14
	a
	24
	c
	34
	b
	44
	b
	54
	c

	5
	a
	15
	a
	25
	a
	35
	b
	45
	a
	55
	d

	6
	d
	16
	a
	26
	d
	36
	b
	46
	d
	56
	a

	7
	a
	17
	d
	27
	b
	37
	a
	47
	a
	57
	d

	8
	b
	18
	d
	28
	a
	38
	a
	48
	a
	58
	b

	9
	a
	19
	c
	29
	d
	39
	b
	49
	c
	59
	a

	10
	d
	20
	b
	30
	b
	40
	c
	50
	d
	60
	a


4. MÔN NGHIỆP VỤ THUYỀN TRƯỞNG: 45 câu

4.1 Câu hỏi

Câu 1. Khi hai thuyền trưởng bàn giao xong việc thì:

a. Cả 2 ghi và ký tên vào sổ tay.

b. Cả 2 ghi và ký tên vào hợp đồng.

c. Cả 2 ghi và ký tên vào nhật ký.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 2.  Bàn giao giấy tờ pháp lý của tàu bao gồm:

a. Giấy chứng nhận đăng ký tàu.

b. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

c. Giấy phép vận tải hàng hóa.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3. Thuyền trưởng có phải trực tiếp phụ trách một ca làm việc trên phương tiện: 

a. Có.


b. Không. 


c. Nhiệm vụ của thủy thủ.

d. Nhiệm vụ của thợ máy.

Câu 4. Thuyền trưởng mới nhận bàn giao tàu phải:

a. Kiểm tra buồng lái và các thiết bị buồng lái.

b. Biết tình hình hoạt động của hệ thống máy và lái.

c. Biết được nhân sự trên tàu.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 5.  Theo dõi tình hình luồng lạch, khí tượng thủy văn là trách nhiệm của chức danh:

a. Thuyền trưởng. 


b. Thuyền phó 1. 

c. Thuyền phó 2.

d. Thủy thủ. 

Câu 6.   Quản lý sổ nhật ký hành trình, danh bạ thuyền viên và các sổ sách giấy tờ cần thiết khác của phương tiện là trách nhiệm của:

a. Thuyền trưởng. 


b. Thuyền phó 1. 


c. Thuyền phó 2.

d. Thủy thủ. 

Câu 7.  
Người chịu trách nhiệm chính về nội dung ghi trong nhật ký là:

a. Thuyền trưởng.

b. Thuyền phó 2.

c. Thuyền phó 1.

d. Người quản lý.

Câu 8. 
Quản lý, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và tài sản trên phương tiện là trách nhiệm của:

a. Thuyền trưởng.


b. Thuyền phó 1. 


c. Thuyền phó 2.

d. Thủy thủ. 

Câu 9.  
Tổ chức giao nhận hàng hóa, phục vụ hành khách theo lệnh điều động là trách nhiệm của: 

a. Thuyền trưởng.


b. Thuyền phó 1. 

c. Thuyền phó 2.

d. Thủy thủ. 

Câu 10.  
Thuyền trưởng có thể:

a. Bổ sung vào bảng nội qui đi ca buồng lái những nội dung khi thấy cần thiết.

b. Không phải trực ca ngày khi trời quang.

c. Không phải trực ca đêm khi trời không mưa.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 11.  
Trường hợp nhật ký ghi bị sai thì thuyền trưởng có thể:

a. Xé bỏ các trang ghi sai.

b. Xóa trang ghi sai và có chữ ký xác nhận của sỹ quan đi ca.

c. Gạch một đường mảnh trên hàng chữ cần xóa.

d. Gạch đường mảnh trên hàng chỗ viết sai, sỹ quan đi ca và thuyền trưởng ký xác nhận.

Câu 12.  
Theo tính  pháp lý thuyền trưởng là người có quyền hạng cao nhất:

a. Trên tàu.

b. Tại công ty.

c. Trên ngành lái.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 13. 
Ai có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi ca trực của sỹ quan trực ca boong?

a. Thuyền trưởng 

b. Thuyền phó 2 

c. Thuyền phó 1 

d. Chủ tàu

Câu 14. 
Ngoài giờ đi ca, nếu thuyền phó hoặc máy trưởng đề nghị, thuyền trưởng phải: 

a. Có mặt kịp thời giải quyết công việc.

b. Có mặt ở vị trí chỉ huy để kịp thời giải quyết công việc.

c. Có mặt ở trên tàu để kịp thời giải quyết công việc.

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 15. 
Thuyền trưởng phải kiểm tra đèn hiệu vào lúc:

a. Ban đêm.

b. Ban ngày.

c. Khoảng 16 giờ hàng ngày.

d. Khi gặp tàu lớn hơn.

Câu 16. 
Trường hợp phương tiện bị đắm, sau khi đã thi hành các biện pháp cứu người, tài sản, hàng hoá và các giấy tờ cần thiết của phương tiện thì: 

a. Thuyền trưởng là người cuối cùng rời phương tiện.

b. Thuyền phó 1 là người cuối cùng rời phương tiện 

c. Thuyền phó 2 là người cuối cùng rời phương tiện 

d. Thủy thủ là người cuối cùng rời phương tiện 

Câu 17.  Thuyền phó 1 có phải trực tiếp phụ trách 1 ca làm việc trên tàu:

a. Có.


b. Không. 

c. Nhiệm vụ của thủy thủ.


d. Nhiệm vụ của thợ máy.

Câu 18.  
Trực tiếp làm các thủ tục trình báo giấy tờ về thuyền viên, phương tiện là trách nhiệm của: 

a. Thuyền trưởng. 


b. Thuyền phó 1.

c. Thuyền phó 2.


d. Thủy thủ.

Câu 19. Trực tiếp làm giấy tờ vận chuyển và giao nhận hàng hóa, đón trả hành khách là trách nhiệm của: 

a. Thuyền trưởng. 


b. Thuyền phó 1.

c. Thuyền phó 2.

d. Thủy thủ.

Câu 20.  
Lập kế hoạch chuyến đi, phân công trực ca là trách nhiệm của:

a. Thuyền trưởng. 


b. Thuyền phó 1.

c. Thuyền phó 2.


d. Thủy thủ.

Câu 21. 
 Sỹ quan trực ca boong không được tự động rời vị trí trực ca nếu không được phép của:

a. Thuyền phó 2 khi được thuyền trưởng ủy quyền.
b. Thuyền phó 1 khi được thuyền trưởng ủy quyền.
c. Thủy thủ trưởng.
d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 22.  
Thuyền phó 2 có phải trực tiếp phụ trách 1 ca làm việc trên tàu:

a. Có. 


b. Không. 


c. Nhiệm vụ của thủy thủ.

d. Nhiệm vụ của thợ máy.

Câu 23.  Thực hiện việc chấm công, theo dõi nghỉ phép, nghỉ bù, lập sổ lương là trách nhiệm của: 

a. Thuyền trưởng. 


b. Thuyền phó 1. 

c. Thuyền phó 2.


d. Thủy thủ.

Câu 24. 
 Trực tiếp tổ chức thực hiện việc sơ cứu, đưa đi bệnh viện đối với người bị ốm đau, tai nạn là trách nhiệm của:

a. Thuyền trưởng. 


b. Thuyền phó 1. 

c. Thuyền phó 2.


d. Thủy thủ.

Câu 25.   Tổ chức việc ăn ở, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, dụng cụ sinh hoạt cho thuyền viên là trách nhiệm của:

a. 
Thuyền trưởng.


b. 
Thuyền phó 1.


c. 
Thuyền phó 2.
d. 
Thủy thủ.

Câu 26. 
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ở đâu cấp:

a. Sở giao thông vận tải.

b. Đăng kiểm

c. Chính quyền địa phương.

d. Tất cả các trường hợp trên

Câu 27. 
Giấy chứng nhận đăng ký tàu ở đâu cấp:

a. Đăng kiểm

b. Sở giao thông vận tải.

c. Chính quyền địa phương

d. Tất cả các trường hợp trên

Câu 28. 
Giấy chứng nhận bảo hiểm ở đâu cấp:

a. Đăng kiểm

b. Đơn vị có chức năng bảo hiểm tàu thuyền nơi chủ tàu mua bảo hiểm cấp.

c. Sở giao thông vận tải.

d. Tất cả các trường hợp trên

Câu 29.  
Danh bạ thuyền viên mới do:

a. Cơ quan công an xác nhận.

b. Chủ tàu xác nhận

c. Sở giao thông xác nhận.

d. Cục đường thủy nội địa xác nhận.

Câu 30. 
Nhật ký tàu phải được ghi chép rõ ràng bằng:

a. Bút chì.

b. Bút mực.

c. Bút dạ quang.

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 31.  
Nhiệm vụ của bộ phận boong là:

a. Bảo quản bảo dưỡng boong, vỏ tàu, hầm hàng và các cấu trúc khác từ mớn nước không tải trở lên.

b. Vận hành máy đèn các công tắc và bảng phân phối điện.

c. Lập kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên bộ phận phục vụ.

d. Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận phục vụ trên tàu.

Câu 32. 
Bộ phận boong có nhiệm vụ:

a. Vận hành thiết bị lạnh, tất cả các máy móc khác có liên quan.

b. Thực hiện nhiệm vụ đi ca theo phân công của thuyền trưởng.

c. Giúp thuyền trưởng trong việc giao dịch, tổ chức các buổi tiếp khách, chiêu đãi trên tàu.

d. Theo dõi chế độ lao động, nhận và phát lương cho thuyền viên.

Câu 33. 
 Thuyền viên trên tàu không được uống rượu hoặc bất cứ thức gì có cồn trong và trước thời gian đi ca là:

a. 3 giờ.

b. 4 giờ

c. 2 giờ.

d. 1 giờ.

Câu 34. 
Thuyền viên trên tàu phải:

a. Trong công việc phải  đặt an toàn và bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

b. Thực hiện đúng chức trách thuyền viên

c. Thực hiện nghiêm túc các công việc theo sự  phân công của thuyền trưởng.

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 35.  
Khi có báo động trên tàu thì thuyền viên phải:

a. Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của thuyền trưởng.

b. Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của thuyền phó 1.

c. Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của thuyền phó 2.

d. Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của chủ tàu.

Câu 36.  Công việc của Thuỷ thủ khi tàu lên, xuống hàng là:

a. Lập và trình thuyền phó nhất bản dự trù mua lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống của tàu và tổ chức mua, bảo quản, sử dụng hợp lý lương thực, thực phẩm đó.

b. Lập kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên bộ phận phục vụ.

c. Vận hành tất cả máy phụ, nồi hơi và các mô tơ trong buồng máy.

d. Thực hiện theo dõi việc sắp xếp hàng xuống tàu và dỡ hàng lên khỏi tàu.

Câu 37.  
  Khi chưa được phép của thuyền trưởng những người không có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc điều khiển an toàn của con tàu không được:

a. Lên buồng lái.

b. Đi lại trên boong.

c. Xuống hầm hàng.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 38.  
  Khi phương tiện chở vượt số hành khách, vượt quá số lượng hàng hóa, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện thì biện pháp khắc phục sau khi xử phạt hành chính là:

a. Buộc đưa lên khỏi phương tiện số hành khách, số lượng hàng hóa vượt quá đó.

b. Tạm giữ giấy tờ tàu.

c. Tạm giữ bằng thuyền trưởng.

d. Buộc dừng tàu.

Câu 39.  
Sĩ quan nhận ca khi tàu đang hành trình phải chú ý các điểm nào:

a. Tình hình chung và tầm nhìn hiện tại.

b. Vị trí, tốc độ và hướng đi của tàu.

c. Những nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 40. 
Công việc thường xuyên trên boong của sỹ quan trực ca là:

a. Xác định vị trí, hiện tại của tàu.

b. Xác định những vị trí nguy hiểm và nguy cơ tiềm tàng mà tàu cần phải vượt qua trong suốt ca trực.

c. Xác định tốc độ và luồng đi hiện tại của tàu.

d. Tất cả các việc trên.

Câu 41.  
Nhật ký máy do:

a. Máy trưởng quản lý.

b. Thuyền trưởng quản lý.

c. Chủ tàu quản lý.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 42. 
 Quy định phân nhóm phương tiện để định biên thuyền viên thì phà có trọng tải toàn phần trên 50 tấn đến 150 tấn thuộc nhóm:

a. I.
b. II.

c. III.

d. IV.

Câu 43. 
 Quy định phân nhóm phương tiện để định biên thuyền viên thì phương tiện chở hàng có 
trọng tải toàn phần trên 150 tấn đến 1000 tấn thuộc nhóm:

a. I.


b. II.


c. III.

d. IV.

Câu 44.   Quy định phân nhóm phương tiện để định biên thuyền viên thì tàu khách có sức chở trên 50 người đến 100 người thuộc nhóm:

a. I.

b. II.

c. III.

d. IV.

Câu 45.   Quy định phân nhóm phương tiện để định biên thuyền viên thì đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 400 tấn đến 1000 tấn thuộc nhóm:

a. I.

b. II.

c. III.

d. IV.

4.2 Đáp án môn Nghiệp vụ thuyền trưởng

	Câu

hỏi
	Câu

hỏi
	Đáp án 
	Câu

hỏi
	Đáp án 
	Câu

hỏi
	Đáp án 
	Câu

hỏi
	Đáp án 

	1
	10
	a
	19
	b
	28
	b
	37
	a

	2
	11
	d
	20
	b
	29
	b
	38
	a

	3
	12
	a
	21
	b
	30
	b
	39
	d

	4
	13
	a
	22
	a
	31
	a
	40
	d

	5
	14
	b
	23
	c
	32
	b
	41
	a

	6
	15
	c
	24
	c
	33
	b
	42
	b

	7
	16
	a
	25
	c
	34
	d
	43
	b

	8
	17
	a
	26
	b
	35
	a
	44
	b

	9
	18
	b
	27
	b
	36
	d
	45
	b


Phần 2: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN VẤN ĐÁP
1. MÔN ĐIỀU ĐỘNG TÀU: 10 câu

Câu 1. 
Trình bày nguyên nhân tàu bị thủng? Biện pháp đề phòng?

Trả lời:

· Nguyên nhân tàu bị thủng:

· Do hai tàu đâm nhau, tàu bị đâm vào đá ngầm, xác tàu đắm.

· Do vỏ tàu yếu, xếp hàng nặng tập trung dẫn tới thủng tàu.

· Do vỏ tàu yếu, gặp sóng với xung động mạnh làm cho vỏ tàu bị phá vỡ.

· Do chở hàng có tính ôxy hóa, bảo quản hàng không tốt dẫn tới ăn mòn vỏ tàu.

· Do tàu bị trôi neo, bị mất chủ động làm cho tàu trôi vào bãi đá ngầm.

· Do tàu bị mắc cạn trên đá mà xử lý không tốt.

· Biện pháp đề phòng:

Người lái tàu có bằng chuyên môn phù hợp với loại tàu đang điều khiển, có nhiều kinh nghiệm, thuộc đường, lái tàu trong tình trạng thần kinh ổn định.

Khi xếp hàng nặng xuống tàu phải dùng gỗ lát sàn tàu để phân đều lực ra.

Vỏ tàu yếu, mòn quá định mức cho phép thì phải đưa tàu lên đà để sửa chữa.

Trong trường hợp tàu bị mắc cạn trên đá tuyệt đối không được sử dụng máy mà chỉ tìm cách làm giảm mớn nước để tàu nổi nên rồi đưa tàu ra.

Câu 2. 
Trình bày Biện pháp xử lý khi tàu đang chạy bị thủng? Phương pháp điều động tàu về bến sau khi đã bịt lỗ thủng tạm thời?

Trả lời:

· Xử lý khi tàu đang chạy bị thủng:

Người đang lái tàu phải lập tức giảm máy hoặc ngừng máy. Báo động toàn tàu, báo cho các tàu chạy gần. Kiểm tra độ nghiêng, chúi từ đó xác định mức độ nguy hiểm của tàu.

Tiến hành xác định vị trí, kích thước lỗ thủng, xác định lượng nước đã tràn vào trong tàu. Tiến hành bị lỗ thủng, bơm nước ra ngoài. Đóng tất cả các van thông nước, cửa kín nước với khoang bị thủng. Gia cường các vách ngăn kín nước với khoang bị thủng. 

Sau khi đã bịt lỗ thủng, bơm nước ra ngoài, cho kiểm tra lại tính ổn định, độ nghiêng chúi của tàu xem tàu có đủ khả năng hành trình tiếp hay không để có kế hoạch xử lý tiếp.

· Điều động tàu về bến: 

Sau khi đã bịt lỗ thủng tạm thời, nếu thấy tàu vẫn còn chạy được thì tiếp tục điều động tàu về bến để sửa chữa. 

Chạy tàu với tốc độ chậm, ở ven bờ, nơi có độ sâu nhỏ. Trong trường hợp có sóng thì phải để lỗ thủng ở mạn dưới sóng để thân tàu che sóng cho lỗ thủng. 

Trong quá trình chạy phải thường xuyên kiểm tra, gia cường lỗ thủng, bơm nước ra ngoài để đảm bảo chạy tàu chạy về tới bến an toàn.

Câu 3. 
Trình bày phương pháp tự đưa tàu ra cạn?

Trả lời:

· Nếu chất đáy là đá:

Phải tìm mọi cách làm giảm mớn nước của tàu để tàu nổi nên (tuyệt đối không được sử dụng máy tránh làm cho tàu bị thủng lớn hơn, ...), bằng cách bơm nước, chuyển hàng, dỡ hàng.

Chờ thủy triều nếu thủy triều đang lên.
· Chất đáy là bùn cát:

Cho máy tới lùi, bẻ lái qua lại nhiều lần để làm cho bùn, cát dưới đáy tàu lỏng ra, sau đó cho lùi mạnh để đưa tàu ra.

Bơm nước, chuyển hàng, dỡ hàng để làm giảm mớn nước để tàu nổi nên.

Cho thả neo mạn ngoài (dùng hai xuồng ghép lại để neo ở giữa, đem ra ngoài thả) kết hợp thu neo và máy để đưa tàu ra.

Chuyển dây lên bờ, kết hợp thu dây bằng tời và máy để đưa tàu ra.

Chờ thủy triều nếu nước thủy triều đang lên.

Câu 4. 
Trình bày phương pháp điều động tàu bắt chập tiêu tim luồng phía sau lái tàu khi hành trình nước xuôi, gió ngang?

Trả lời:


· Tại khu vực này chiều rộng của luồng chạy tàu bị hạn chế, ảnh hưởng đến điều động tàu, hai bên luồng có thể có các bãi cạn, đá ngầm, xác tàu đắm. Do vậy khi chạy qua khu vực này phải hết sức thận trọng và dẫn tàu chạy theo đúng chập tiêu tim luồng để đảm bảo an toàn cho tàu.

· Trước khi chạy qua khu vực này thuyền trưởng phải tìm hiểu chiều rộng, độ sâu của luồng, tốc độ nước, gió, bãi cạn, chướng ngại vật để đảm bảo lái tàu chạy qua khu vực này được an toàn. 

· Khi chạy gần đến khu vực này phải quan sát phía trước xem có phương tiện nào chạy trên chập tiêu tim luồng hay không, phát tín hiệu một tiếng còi dài nhắc đi nhắc lại nhiều lần để báo cho các phương tiện khác biết, từ từ điều động tàu chạy vào chập tiêu, khi tàu chạy trên đường chập phải chạy chậm, phải luôn giữ tàu nằm trên đường chập. Nếu có ảnh hưởng của nước gió thì phải bẻ lái tàu về phía đầu nước, đầu gió để trừ hao độ.

Chú ý: Khi chạy trong đường chập thì không được phép vượt nhau, tránh nhau. Phải ưu tiên cho phương tiện đi xuôi nước.

Khi tàu hành trình nếu ảnh hưởng của nước xuôi và gió ngang thì thuyền trưởng phải điều động tàu đi trên gió để trừ hao độ dạt.  
Câu 5. 
Trình bày hai tàu tránh nhau có thể bị hút nhau khi vượt? Tránh nhau?  Khi tàu chạy gần bờ?

Trả lời:

· Khi hai tàu vượt nhau:

Khoảng cách chính ngang giữa hai tàu không nhỏ hơn chiều dài của tàu lớn.

Tốc độ của tàu vượt và tàu bị vượt phải chênh nhau nhiều. Nếu cần thiết tàu bị vượt phải giảm hẳn tốc độ, đi sát vào một bên để nhường đường cho tàu vượt.

· Khi hai tàu tránh nhau:

Khoảng cách chính ngang giữa hai tàu không nhỏ hơn chiều dài của tàu lớn.

Cả hai tàu đều phải giảm tốc độ thật chậm chỉ đủ giữ cho tàu ăn lái cho đến khi hai tàu vượt qua nhau an toàn. Nếu cần thiết tàu chạy ngược nước phải giảm hẳn tốc độ, đi sát vào một bên để nhường đường cho tàu chạy xuôi nước.

· Khi tàu chạy gần bờ:

Khoảng cách chính ngang giữa tàu và bờ không nhỏ hơn chiều dài tàu. Nếu luồng quá hẹp thì phải chạy ở tim luồng để cân bằng lực tác dụng hai bên mạn tàu.

Phải giảm tốc độ đến mức an toàn.

Câu 6. 
Trình bày phương pháp điều động tàu khi có sương mù?

Trả lời:

Trong khi hành trình mà có xuất hiện sương mù làm giảm tầm nhìn, thì tùy mức độ có sương mù nhiều hay ít mà thuyền trưởng có biện pháp xử lý cho phù hợp.

Trường hợp có sương mù nhẹ, tàu vẫn chạy được, khi đó tầm nhìn xa giảm, nguy cơ va chạm tăng cao, tàu phải giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, nếu cần thiết thì phải cho một thủy thủ đứng trước mũi tàu để tăng cường quan sát, phát âm hiệu (cách hai phút phát một tiếng còi dài), bật đèn hành trình, neo phải được chuẩn bị sẵn sàng để thả.

Trường hợp có sương mù dày đặc không thể chạy được thì cho thả neo, bật đèn neo, phát âm hiệu (cách hai phút phát hai tiếng còi dài) để báo tàu đã dừng lại, tăng cường cảnh giới để đề phòng các phương tiện khác đâm vào mình.

Câu 7. 
Trình bày phương pháp điều động tàu trong mùa bão lũ?

Trả lời:

Trước mỗi chuyến đi cần phải thu thập các tin tức về khí tượng thủy văn trong những ngày tới.

Tất cả máy móc trang thiết bị phải hoạt động tốt.

Hầm hàng phải được che đậy cẩn thận.

Đánh dấu những chỗ nguy hiểm vào trong bản đồ.

Trong quá trình đi đường phải quan sát hai bên bờ, quan sát mặt nước, quan sát lục bình trôi trên sông để tìm đường đi an toàn. Nếu thấy mặt nước có sự thay đổi thì nên tránh hoặc cho neo tàu, hỏi những người đánh cá, câu cá, dân cư trong vùng về đặc điểm của đoạn sông này. 

Không nên tin tưởng tuyệt đối vào các phao báo chướng ngại vật vì các phao này có thể bị trôi. Nếu tầm nhìn xa bị hạn chế (như gặp mưa to, sương mù) thì phải giảm tốc độ liên tục phát âm hiệu, bật đèn hành trình, nếu cần thiết phải tiến hành đo sâu dò luồng. Nếu mưa quá to mà nhận thấy chạy tàu không đảm bảo an toàn thì cho neo tàu (cho bật đèn neo, phát âm hiệu, cử người cảnh giới).

Câu 8. 
Trình bày nguyên nhân tàu bị mắc kẹt tại cầu? Biện pháp đề phòng? 

Trả lời:

·  Nguyên nhân:

Khi tàu vào cập cầu, nước thủy triều xuống thấp, sau một thời gian đậu, nước thủy triều lên nhanh, đẩy tàu vào sát cầu, làm cho mạn tàu hoặc con lươn (hoặc những phần nhô ra ngoài mạn tàu), làm cho tàu nghiêng vào trong, nếu biên độ của thủy triều lớn, làm cho tàu nghiêng nhiều, có thể dẫn tới lật tàu.

· Biện pháp đề phòng:

Ở những khu vực có biên độ thủy triều lớn, tàu đậu ở cầu cảng có nguy cơ bị kẹt vào cầu, thì khi tàu vào đậu ở cầu cảng với thời gian lâu, nhất là khi đậu qua đêm, thuyền viên trực tàu thường ngủ quên, cần dùng các cây sào dài cắm vào giữa mạn tàu phía trong và cầu thì tàu sẽ tránh được bị kẹt vào cầu khi nước thủy triều lên.

Câu 9. 
Trình bày nguyên nhân tàu bị treo tại cầu? Biện pháp đề phòng? 

Trả lời:

· Nguyên nhân:

Khi tàu vào cập cầu, nước thủy triều lên cao, sau một thời gian đậu, nước thủy triều xuống nhanh mà không xông thêm dây, làm cho tàu nghiêng ra ngoài, nếu biên độ của thủy triều lớn, làm cho tàu nghiêng nhiều, tàu có trọng tải lớn, dây chịu không nổi, dưới sức nặng của con tàu, làm đứt dây, tàu rơi xuống và lắc mạnh, có thể dẫn tới lật tàu.

· Biện pháp đề phòng:

Ở những khu vực có biên độ thủy triều lớn, tàu đậu ở cầu cảng có nguy cơ bị treo tại cầu, thì khi tàu vào đậu ở cầu cảng với thời gian lâu, nhất là khi đậu qua đêm, thuyền viên trực tàu phải thường xuyên kiểm tra và xông thêm dây, để tránh cho tàu không bị treo tại cầu khi nước thủy triều xuống.

Câu 10. Trình bày phương  pháp điều động đoàn tàu kéo chạy qua cầu ngược nước?

Trả lời:

· Giảm máy, thông báo cho đoàn sà lan thu dây chuẩn bị đệm va, sào chống, lái sà lan sau cùng kết hợp

· Quan sát khoang thông thuyền, các phương tiện khác, chướng ngại vật
· Quan sát và tính toán chiều cao tĩnh không của cầu so với tàu

· Khi tàu kéo bắt đầu đi vào khoang cầu thì tăng dần máy vì khi đó mũi tàu bắt đầu đón dòng nước mạnh.
· Khi sà lan đầu bắt đầu đi vào khoang cầu thì tàu kéo phải tăng mạnh máy để nhanh chóng rút đoàn qua khỏi khoang cầu.
· Trường hợp có ảnh hưởng của nước gió ngang thì tàu kéo phải hướng về phía trụ cầu đầu nước, đầu gió để trừ hao độ dạt của đuôi đoàn. 

· Khi đoàn gần qua khỏi cầu, nếu thấy đuôi đoàn có xu hướng bị dạt về phía cuối nước, cuối gió thì tàu kéo phải bẻ lái về phía bị dạt và tăng máy để rút đoàn và dũ đuôi, sà lan cuối cũng  phải  bẻ lái về phía bị dạt.

· Khi đoàn chạy qua khỏi khoang cầu an toàn thì tàu kéo giảm máy, ổn định đoàn, rồi tăng máy kéo đoàn đi.

* Trường hợp khi kéo đoàn qua cầu nước chảy mạnh xét thấy đoàn không qua được cầu (ở miền Bắc về mùa lũ) phải điều động bằng cách: Tìm vị trí neo đậu đoàn tạm thời, neo đoàn đủ bám đáy đoàn không bị trôi dạt và không ảnh hưởng đến luồng đi. Sau đó tháo từng sà lan ghép hình thức lai áp mạn hay lai băng ca để đưa qua cầu. Qua khỏi cầu khoảng cách an toàn tìm nơi neo đậu, tàu tiếp tục quay trở lại lai các sà lan còn lại đến khi hết toàn đoàn. Ghép đoàn tiếp tục hành trình.

2. LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN : 10 câu
Câu 1.
Trình bày tuyến vận tải từ cảng Hà Nội đi cảng Điền Công? 

Trả lời:
Từ cảng Hà Nội cho tàu chạy ngược sông Hồng qua cầu Chương Dương, cầu Long Biên tới ngã ba Dâu, rẽ phải xuôi sông Đuống qua cầu Đông Trù, qua cầu Đuống, cầu Phù Đổng, cầu Hồ tới ngã ba Chì (ngã ba Mỹ Lộc), rẽ phải xuôi sông Thái Bình tới ngã ba Lấu Khê, rẽ trái chạy xuôi sông Kinh Thầy, qua cầu Bình qua ngã ba Kèo rẽ trái xuôi sông Kinh Thầy, đò Ngàn, đò Vạn, chạy qua Vụm Thóc ( núi ba bậc) đến ngã ba kênh Sắn, đến ngã ba kênh Đạm rẽ phải xuôi sông Kinh Thầy đến ngã ba Triều rẽ trái chạy xuôi Giá (Sông Mạo Khê, sông Đá Vách) tới ngã ba sông Cầm, rẽ phải chạy xuôi qua cầu Đá Vách, qua cầu Hoàng Thạch, qua cảng xuất Hoàng Thạch, đến ngã ba Con Mèo (ngã ba Đụn) rẽ trái chạy xuôi sông Đá Bạc, qua cầu Đá Bạc, qua cảng Bạch Thái Bưởi tới cảng Điền Công bên bờ trái.

Câu 2.
Hãy trình bày tuyến vận tải từ cảng Hải Phòng đi thành phố Thái Bình? 

Trả lời:

Từ cảng Hải Phòng lái tàu đi ngược sông Cấm tới ngã ba Xi Măng, rẽ trái chạy ngược sông Xi Măng qua cầu Thượng Lý, cầu Xe Hỏa, cầu An Dương 2, cầu An Dương 1, tới ngã ba Niệm Nghĩa (An Dương), rẽ phải chạy ngược sông Lạch Tray, qua cầu Kiến An, cầu Trạm Bạc, tới ngã ba kênh Đồng, rẽ trái chạy xuôi sông Văn Úc qua cầu Tiên Cựu, tới ngã ba kênh Khế, rẽ phải chạy ngược sông Đào Kênh Khế qua cầu Mới tới ngã ba Kênh Mới, tiếp tục chạy ngược sông Thái Bình qua cầu Quý Cao, tới ngã ba An Thổ, chạy ngược sông Luộc qua cầu Chanh (Ninh Giang), qua cầu Hiệp chạy tiếp qua Bến Trại, qua Bến Xuôi qua cầu Triều Dương tới ngã ba Phương Trà (Cửa Luộc), rẽ trái chạy xuôi sông Hồng qua cầu Thái Hà tới ngã ba Phạm Lỗ, rẽ trái chạy xuôi sông Trà Lý qua cầu Hòa Bình, cầu Thái Bình, cầu Bo tới thành phố Thái Bình.

Câu 3. 
Trình bày tuyến vận tải từ cảng Hải Phòng đi cảng Sơn Tây. Đi theo đường sông Kinh Thầy, sông Đuống?

Trả lời:

Từ cảng Hải Phòng cho tàu ngược sông Cấm đến ngã ba Xi Măng, rẽ phải qua cầu Bính, cầu Kiền tới ngã ba Nống, rẽ phải chạy ngược sông Hàn tới ngã ba Trại Sơn, rẽ trái chạy ngược sông Kinh Thầy, qua cầu Phúc Sơn, qua núi Kính Chủ đến ngã ba Triều rẽ trái, chạy ngược sông Kinh Thầy đến ngã ba kênh Đạm rẽ trái, đến ngã ba kênh Sắn rẽ trái chạy ngược sông Kinh Thầy, đến ngã ba Kèo rẽ phải chạy ngược sông Kinh Thầy qua cầu Bình tới ngã ba Lấu Khê, rẽ phải chạy ngược sông Thái Bình tới ngã ba Mỹ Lộc (Cửa Nổ), rẽ trái chạy ngược sông Đuống qua cầu Hồ, cầu Phù Đổng, Cầu Đuống, cầu Đông Trù tới ngã ba Dâu, rẽ phải chạy ngược sông Hồng qua cầu Nhật Tân, qua cầu Thăng Long tới tiếp tục chạy ngược sông Hồng tới cảng Sơn Tây.

Câu 4. 
Trình bày tuyến vận tải từ cảng Hải Phòng đi cảng Ninh Bình? 

Trả lời:

Từ cảng Hải Phòng cho tàu đi ngược sông Cấm tới ngã ba Xi Măng, rẽ trái chạy ngược sông Xi Măng qua cầu Thượng Lý, cầu Xe Hỏa, cầu An Dương 2, cầu An Dương 1, tới ngã ba Niệm Nghĩa (An Dương), rẽ phải chạy ngược sông Lạch Tray, qua cầu Kiến An, cầu Trạm Bạc, tới ngã ba kênh Đồng, rẽ trái chạy xuôi sông Văn Úc qua ngã ba kênh Mía, qua cầu Tiên Cựu, tới ngã ba kênh Khế, rẽ phải chạy ngược sông đào Kênh Mới (Kênh Khế) qua cầu Mới tới ngã ba Kênh Khế, tiếp tục chạy ngược sông Thái Bình qua cầu Quý Cao, tới ngã ba An Thổ, tiếp tục chạy ngược sông Luộc qua cầu Chanh (Ninh Giang), qua cầu Hiệp chạy tiếp qua Bến Trại, qua Bến Xuôi, qua cầu Triều Dương tới ngã ba Phương Trà (Cửa Luộc), rẽ trái chạy xuôi sông Hồng qua cầu Thái Hà tới ngã ba Phạm Lỗ, rẽ phải chạy xuôi sông Hồng qua cầu Tân Đệ tới ngã ba Hưng Long (Mỏ Neo), rẽ phải chạy xuôi sông Đào Nam Định qua cầu Tân Bình, qua cầu Đò Quan tới cảng Nam Định, tiếp tục chạy xuôi sông đào Nam Định tới ngã ba Độc Bộ, rẽ phải chạy ngược sông Đáy, qua cầu Nam Bình tới cảng Ninh Phúc, tới cảng nhà máy điện Ninh Bình.  

Câu 5.
Trình bày tuyến vận tải từ cảng Hòn Gai đi cảng Phả Lại, đi theo lối sông Chanh.

Trả lời:

Từ cảng Hòn Gai cho tàu chạy cắt luồng tàu biển hướng thẳng về hang Đầu Gỗ, qua cửa Bìm Bìm vào luồng Gia Luận đến ngã ba Gia Luận, rẽ phải xuôi luồng Gia Luận, qua Nhà Đèn rẽ trái đi xuôi luồng Lạch Huyện đến đèn Quả Xoài, rẽ phải chạy ngược sông Chanh đến ngã ba Cái Tắt rẽ trái ngược sông Chanh, qua cầu Quảng Yên đến ngã ba Chanh, rẽ phải chạy ngược sông Đá Bạc đến ngã ba Thái, rẽ phải đến ngã ba Khoai, rẽ trái chạy ngược sông Đá Bạc, qua cảng Bạch Thái Bưởi, qua cầu Đá Bạc đến ngã ba Đụn (Con Mèo), rẽ trái chạy ngược sông Phi Liệt đến ngã ba Trại Sơn, rẽ trái chạy ngược sông Kinh Thầy, qua cầu Phúc Sơn, qua núi Kính Chủ đến ngã ba Triều rẽ trái, chạy ngược sông Kinh Thầy đến ngã ba kênh Đạm rẽ trái, đến ngã ba kênh Sắn, rẽ trái chạy ngược sông Kinh Thầy đến ngã ba Kèo, rẽ phải chạy ngược sông Kinh Thầy qua cầu Bình tới ngã ba Lấu Khê, rẽ phải chạy ngược sông Thái Bình tới ngã ba Mỹ Lộc (Cửa Nổ), rẽ phải chạy ngược sông Thái Bình qua cầu Phả Lại đến cảng Phả Lại.

Câu 6.
Hãy trình bày tuyến vận tải từ Sài Gòn đi Mỹ Tho (theo đường sông Soài 
Rạp)?
Trả lời:

Từ cảng Sài Gòn chạy xuôi sông Sài Gòn, qua cầu Phú Mỹ đến ngã ba Đèn Đỏ, rẽ phải chạy xuôi sông Nhà Bè đến ngã ba sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp, rẽ phải vào sông Soài Rạp, chạy sang bờ bên trái gặp ngã ba tắc Sông Chà, rẽ trái qua tắc Sông Chà gặp sông Soài Rạp, rẽ trái chạy xuôi sông Soài Rạp đến ngã ba Vàm Rạch Cốc, rẽ phải vào Vàm Rạch Cốc, tiếp tục chạy ngược sông Cần Giuộc, đến ngã ba kênh Nước Mặn, rẽ trái vào kênh Nước Mặn, qua cầu Kênh Nước Mặn, đến ngã ba sông Vàm Cỏ, rẽ phải chạy ngược theo sông Vàm Cỏ qua cầu Mỹ Lợi đến ngã ba Rạch Lá, rẽ trái vào Rạch Lá (Sông Trà), tiếp tục chạy theo Rạch Lá, kênh Chợ Gạo, qua cầu Chợ Gạo đến ngã ba Vàm Kỳ Hôn, rẽ phải chạy ngược sông Tiền khoảng 4km đến Mỹ Tho.

Câu 7.
Trình bày tuyến vận tải từ Sài Gòn đi Mộc Hóa?

Trả lời:
Từ cảng Sài Gòn chạy xuôi sông Sài Gòn, qua cầu Phú Mỹ đến ngã ba Đèn Đỏ, rẽ phải chạy xuôi sông Nhà Bè đến ngã ba sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp, rẽ phải vào sông Soài Rạp, chạy sang bờ bên trái gặp ngã ba tắc Sông Chà, rẽ trái qua tắc Sông Chà gặp sông Soài Rạp, rẽ trái chạy xuôi sông Soài Rạp đến ngã ba Vàm Rạch Cốc, rẽ phải vào Vàm Rạch Cốc, tiếp tục chạy ngược sông Cần Giuộc, đến ngã ba kênh Nước Mặn, rẽ trái vào kênh Nước Mặn, qua cầu Kênh Nước Mặn, đến ngã ba sông Vàm Cỏ, rẽ phải chạy ngược theo sông Vàm Cỏ qua cầu Mỹ Lợi đến ngã ba Rạch Lá. Tiếp tục chạy ngược sông Vàm Cỏ đến gặp ngã ba Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, rẽ trái đi ngược sông Vàm Cỏ Tây, qua phà Tân Trụ khoảng 4 km đến Tân An. Qua cầu Tân An 1, Tân An 2, cầu Cao tốc Trung Lương, cầu Tuyên Nhơn. Từ Tuyên Nhơn đi ngược tiếp sông Vàm Cỏ Tây 40 km đến Mộc Hóa.

Câu 8.
Trình bày tuyến vận tải từ cảng Sài Gòn đến Bến Tre (theo đường sông Soài 
Rạp)? 
Trả lời:

Từ cảng Sài Gòn chạy xuôi sông Sài Gòn, qua cầu Phú Mỹ đến ngã ba Đèn Đỏ, rẽ phải chạy xuôi sông Nhà Bè, đến ngã ba sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp, rẽ phải vào sông Soài Rạp, chạy sang bờ bên trái gặp ngã ba tắc Sông Chà. 

Rẽ trái qua tắc Sông Chà gặp sông Soài Rạp, rẽ trái chạy xuôi sông Soài Rạp đến ngã ba Vàm Rạch Cốc, rẽ phải vào Vàm Rạch Cốc, tiếp tục chạy ngược sông Cần Giuộc, đến ngã ba kênh Nước Mặn, rẽ trái vào kênh Nước Mặn, qua cầu Kênh Nước Mặn, đến ngã ba sông Vàm Cỏ, rẽ phải chạy ngược theo sông Vàm Cỏ qua cầu Mỹ Lợi đến ngã ba Rạch Lá, rẽ trái vào Rạch Lá (Sông Trà). Tiếp tục chạy theo Rạch Lá, kênh Chợ Gạo, qua cầu Chợ Gạo đến ngã ba Vàm Kỳ Hôn, rẽ trái chạy xuôi sông Tiền đến ngã ba kênh Giao Hòa, rẽ phải vào kênh Giao Hòa, qua cầu An Hóa, cầu đường 886,  cầu đường 885, đến ngã ba sông Bến Tre rẽ phải đi tới Bến Tre.
Câu 9.
Trình bày tuyến vận tải từ Mỹ Tho đi Cần Thơ? 

Trả lời:

Từ Mỹ Tho chạy ngược sông Tiền, qua ngã ba sông Ba Lai, qua ngã ba sông Hàm Luông, đến ngã ba kênh Chợ Lách, nếu phương tiện nhỏ rẽ trái chạy vào kênh Chợ Lách ra gặp sông Cổ Chiên, rẽ trái xuôi sông Cổ Chiên đến ngã ba Mang Thít, rẽ phải vào sông Mang Thít.
Nếu phương tiện lớn tiếp tục chạy ngược sông Tiền đến ngã Sông Cổ Chiên, rẽ trái qua cảng Vĩnh Thái tiếp tục chạy xuôi sông Cổ Chiên đến ngã ba sông Mang Thít, rẽ phải chạy xuôi sông Mang Thít, qua phà Mang Thít, cầu Mang Thít, qua ngã ba sông Cái Ngang, qua Tam Bình, qua cầu Trà Ôn, đến ngã ba vàm Trà Ôn, rẽ phải chạy ngược sông Hậu, qua cầu Cần Thơ đến Cần Thơ.
Câu 10. 
Trình bày tuyến vận tải từ cảng Vĩnh Long đi Châu Đốc?

 Trả lời:

Từ Vĩnh Long chạy ngược sông Tiền, qua cầu Mỹ Thuận đến ngã ba sông Sa Đéc, rẽ trái chạy theo sông Sa Đéc qua cầu sắt Sa Đéc, cầu Nàng Hai, tiếp tục xuôi sông Sa Đéc vào sông Lấp Vò, đến ngã ba Vàm Cống, ra gặp sông Hậu rẽ phải chạy ngược sông Hậu qua cảng Mỹ Thới, qua phà An Hòa, qua Long Xuyên, qua ngã ba Vàm Nao tiếp tục chạy ngược sông Hậu đến Châu Đốc. 

Nếu phương tiện lớn thì từ Vĩnh Long chạy ngược sông Tiền, qua cầu Mỹ Thuận, chạy qua ngã ba sông Sa Đéc tiếp tục chạy ngược sông Tiền, qua phà Cao Lãnh rẽ trái, qua cầu Mỹ Luông, tiếp tục ngược sông Tiền qua Chợ Mới đến ngã ba sông Vàm Nao, rẽ trái chạy vào sông Vàm Nao, qua phà Thuận Giang, chạy hết sông Vàm Nao gặp sông Hậu, rẽ phải chạy ngược sông Hậu sẽ đến Châu Đốc.
3. KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN : 10 câu

Câu 1. 
Trình bày nhật triều? Bán nhật triều? Triều hỗn hợp?

Trả lời:

· Nhật triều: 

Là hiện tượng xảy ra trong một ngày đêm trăng (24h50’) có 1 lần triều lên và 1 lần triều xuống. 

· Bán nhật triều: 

Là hiện tượng xảy ra trong một ngày đêm trăng (24h50’) có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống. 

· Triều hỗn hợp: 

Là hiện tượng trong nửa tháng âm lịch, chu kỳ thủy triều thay đổi từ bán nhật triều sang nhật triều và ngược lại. 

Nếu như chu kỳ là bán nhật triều thì triều hỗn hợp được gọi là bán nhật không đều tức là khoảng thời gian triều dâng và rút không như nhau.

Nếu như chu kỳ là nhật triều thì triều hỗn hợp được gọi là nhật không đều tức là khoảng thời gian triều dâng và rút không như nhau.

Câu 2. 
Trình bày thủy triều? Nước lớn? Nước ròng? Độ cao thủy triều? Biên độ triều?

Trả lời:

· Thủy triều: 

Là hiện tượng dao động của mực nước biển và đại dương có chu kỳ, dưới tác dụng của lực hấp dẫn vũ trụ từ mặt trăng và mặt trời.

· Nước lớn: 

Là vị trí cao nhất của mực nước biển trong một chu kỳ dao động triều (gọi là đỉnh triều).

· Nước ròng: 

Là vị trí thấp nhất của mực nước biển trong một chu kỳ dao động triều (gọi là chân triều).

Nếu trong ngày có hai lần nước lớn, hai lần nước ròng thì phân biệt nước lớn cao (NLC), nước lớn thấp (NLT) và nước ròng cao (NRC), nước ròng thấp (NRT).

· Độ cao thủy triều (H):
Là độ cao mực nước trên số “0” độ sâu phản ánh mực nước biển thực tế tại thời điểm quan trắc.

· Biên độ triều (B): 

Là khoảng cách thẳng đứng giữa mực nước lớn và nước ròng kế tiếp. 

Câu 3. 
Trình bày chiều cao sóng? Bước sóng? Tốc độ sóng? Chu kỳ sóng? Hướng truyền sóng? 

Trả lời:

· Chiều cao sóng (h): 

Là khoảng cách đo bằng mét theo chiều thẳng đứng từ đỉnh sóng đến chân sóng.

· Bước sóng (λ): 

Là khoảng cách đo bằng mét theo chiều ngang giữa hai đầu sóng, hoặc hai chân sóng kế tiếp.

· Tốc độ sóng (c):

 Là một khoảng cách mà một đầu sóng dịch chuyển trong một giây theo hướng truyền sóng.

· Chu kỳ sóng (τ): 

Là khoảng thời gian (tính bằng giây) giữa hai đầu sóng liên tiếp cùng đi qua 1 điểm nhất định nào đó trên mặt biển.

· Hướng truyền sóng:

Là góc được tính từ hướng Bắc theo chiều kim đồng hồ đến hướng mà từ đó sóng đi tới từ 0000 đến 36000.

Câu 4. 
Trình bày những vùng biển và đại dương thường có xoáy thuận nhiệt đới?

Trả lời:

Xoáy thuận nhiệt đới hình thành ở cả hai bán cầu, trong vành đai từ 5º đến 20º vĩ tuyến Bắc (hoặc vĩ tuyến Nam), chủ yếu là trên biển và đai dương; nơi mà nhiệt độ nước bề mặt cao, sự bốc hơi mạnh, tạo ra được vùng nhiễu động áp thấp.

Đôi khi xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên lục địa. Như theo số liệu quan trắc của vệ tinh nhân tạo cho biết, có sự phát sinh xoáy thuận nhiệt đới ở Châu Phi. Nhưng để phát triển thành bão mạnh thì chỉ có ở trên mặt biển.

Phần lớn xoáy thuận nhiệt đới hình thành trong mùa nóng của năm, từ tháng 4 đến tháng 11, vẫn quan sát thấy xoáy thuận nhiệt đới trong mùa lạnh, nhưng thường có cường độ yếu hơn. 

Câu 5. 
Trình bày hướng dịch chuyển chính và tốc độ trung bình của xoáy thuận nhiệt đới?

Trả lời:

Xoáy thuận nhiệt đới, ban đầu thường dịch chuyển về phía tây, rồi Tây - Bắc, với tốc độ không lớn (10 km/h  đến 20 km/h). Hướng này được chế ngự bởi dòng dẫn của không khí miền nhiệt đới đều từ hướng Đông. Về sau, ở các vĩ độ lớn hơn tốc độ chuyển động của xoáy nhiệt đới tăng lên đến 30 km/h, 40 km/h và lớn hơn.

Trong vành đai vĩ độ khoảng 150 đến 300 vĩ tuyến Bắc hoặc Nam xoáy thuận nhiệt đới thay đổi hướng dịch chuyển, lệch sang Bắc và thậm chí sang Đông - Bắc ở Bắc bán cầu hoặc Nam rồi Đông - Nam ở Nam bán cầu. 

Một vùng khí áp cao, có thể làm trở ngại đến sự dịch chuyển của xoáy thuận nhiệt đới, khi cường độ của nó đủ lớn có thể làm cho hướng đi thay đổi. Sự di trú theo mùa của các vùng áp cao nhiệt đới là nguyên nhân làm cho điểm uốn (Ventex) xê dịch một cách phù hợp về phía Bắc hoặc Nam so với vĩ độ trung bình của nó.

Câu 6. 
Trình bày các dấu hiệu đến gần của bão nhiệt đới?

Trả lời:

Sự xuất hiện sóng lừng từ hướng không trùng với hướng gió thực. Sóng lừng di chuyển nhanh hơn xoáy thuận nhiệt đới, khi quan sát thấy sóng này, chứng tỏ tâm của xoáy thuận còn cách xa 400 hải lý đến 500 hải lý. Ngoài khơi xa đại dương hướng truyền sóng lừng gần đúng với hướng tới tâm xoáy thuận. Khi có các hải đảo hoặc gần bờ thì hướng sóng không còn chỉ đúng hướng tới vị trí xoáy thuận nhiệt đới nữa. Càng gần bão thì mặt nước biển càng trở nên dữ dội hơn.

Khí áp ban đầu giảm ít về sau giảm mạnh hơn.

Xuất hiện các loại mây Ti (Ci), mây Ti - tích (Cc) dồn tụ lại một điểm trên chân trời. Điều này cho biết, xoáy thuận nhiệt đới sẽ xuất phát từ đó. Sau mây là Ti là mây Vũ - tích dày xuất hiện, cường độ gió tăng dần.

Sự phóng điện trong khí quyển mạnh, gây nhiễu lớn trong các máy thu vô tuyến. Cường độ phóng điện mạnh nhất quan sát thấy trong hướng tới vị trí xoáy thuận.

Màu sắc bầu trời chói lọi vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Câu 7. 
Trình bày khái niệm về hải lưu? Nguyên nhân hình thành hải lưu?

Trả lời:

· Khái niệm về hải lưu:

 Là những chuyển động tịnh tiến của các khối nước trên biển và đại dương, được đặc trưng bởi hướng và tốc độ.

Các khối nước trên biển và đại dương, không những chỉ tham gia vào chuyển động ngang (chuyển động tịnh tiến) mà còn tham gia chuyển động thẳng đứng (hay thành phần thẳng đứng). Ở đây chúng ta không xét chuyển động thẳng đứng của các khối nước.

· Nguyên nhân hình thành hải lưu:

Các lực chính (các nguyên nhân) tạo nên dòng chảy được chia theo: nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài.
Các nguyên nhân bên trong là lực tạo ra do sự phân bố không đều của mật độ nước theo chiều ngang. Nguyên nhân bên ngoài: gió, khí áp, lực của sóng triều.

Ngoài những nội lực và ngoại lực làm xuất hiện dòng chảy biển, thì ngay lập tức, sau khi bắt đầu chuyển động của các khối nước, có loại lực thứ hai: cô-ri-ô-lit (hay lực làm lệch do sự quay của trái đất), lực ma sát. Trên hướng đi của dòng chảy còn có ảnh hưởng của hình dạng bờ biển và địa hình đáy biển.

Câu 8. 
Trình bày phân loại sóng biển theo các loại lực gây nên sóng?

Trả lời:

· Sóng gió: 

Tạo thành dưới tác dụng của gió.

· Sóng triều: 

Xuất hiện dưới tác dụng của lực hấp dẫn có chu kỳ của mặt trăng và mặt trời.

· Sóng trọng lực: 

Tạo ra khi có sự nghiêng của mặt biển khỏi vị trí cân bằng, gây nên dưới tác dụng của gió và sự thay đổi khí áp.

· Sóng động đất: 

Tạo ra trong kết quả của các quá trình động lực học, xảy ra trong vỏ trái đất, mà trước tiên là động đất dưới lòng nước, đồng thời sự phun trào ngầm và núi lửa gần biển.

· Sóng tàu biển: 

Sinh ra khi tàu đang chạy.

Trên mặt đại dương (biển) quan sát thấy nhiều nhất (thường xuyên) loại sóng gió và thủy triều. 

Câu 9. 
Trình bày khái niệm thủy triều?

Trả lời:

Thủy triều là hiện tượng dao động của mực nước biển và đại dương có chu kỳ, dưới tác động của lực hấp dẫn vũ trụ từ mặt trăng và mặt trời.

Mực nước biển (đại dương) đạt ở vị trí lớn nhất, không lâu sau khi mặt trăng lên cao nhất qua kinh tuyến thượng (đỉnh đầu), sau đó từ từ hạ xuống mực nước thấp nhất khi mặt trăng ở gần đường chân trời.

Chuyển động tiếp tục của mặt trăng dưới đường chân trời dẫn đến sự nâng cao dần của mực biển và mực nước lớn mới đạt được, gần thời điểm mặt trăng qua kinh tuyến hạ cùng tên. 

Tiếp theo một lần nữa, mực nước biển lại hạ xuống và gần thời điểm mặt trăng mọc, vị trí mực biển đạt thấp nhất. 

Sau đó mực biển lại dần dần dâng cao, theo độ cao của mặt trăng giống như sự lên cao của mực biển, sau khi mặt trăng mọc của lần trước đó. 

Vậy thủy triều là sự lặp đi, lặp lại của trạng thái cao nhất và thấp nhất của mực nước biển, sau những khoảng thời gian gần như nhau, xấp xỉ 12,5 giờ. Thủy triều loại này được gọi là bán nhật triều, thường quan sát thấy nhiều nhất trên đại dương thế giới.

Dao động thủy triều của mực nước đại dương, có bước sóng rất dài, đến 2000km. Tốc độ sóng triều cũng rất lớn khoảng 160 km/h.

Câu 10. Khái niệm về mực nước biển? Số không độ sâu (Số “0” hải đồ)?

Trả lời:

· Mực nước biển:

Vị trí mực nước tự do của mặt đại dương thế giới ở vị trí đã cho, tại thời điểm nào đó, tức là độ sâu thực tế của biển tại vị trí cụ thể, tại thời điểm xác định.

Lực chính tác dụng lên các phân tử nước của đại dương và biển là trọng lực, nó luôn đưa các phần tử nước trở lại vị trí cân bằng.

· Số không độ sâu (Số “0” hải đồ):

Là mực nước trung bình nhiều năm ở những biển không có thủy triều.

Đối với những biển có thủy triều, thì số “0” độ sâu là mực nước thấp nhất có thể xảy ra theo các nguyên nhân thiên văn.

Trên thực tiễn, số “0” hải đồ, được quy ước là mặt phẳng chuẩn, được chọn làm gốc để đo độ sâu của biển, nó là mặt nằm ngang, được quy định trên từng vùng biển sử dụng số “0” này.

Phần 3: NGÂN HÀNG CÂU HỎI THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

Câu 1. 
Điều động tàu rời cầu khi có chướng ngại vật khống chế mũi, lái (từ  7 đến 10 mét)

Câu 2. 
Điều động tàu bắt chập tiêu tim luồng phía trước mũi.

Câu 3. 
Điều động tàu bắt chập tiêu tim luồng phía sau lái.

Câu 4. 
Điều động tàu cập cầu khi có chướng ngại vật khống chế mũi, lái (từ 7 đến 10 mét).

Hiền





Hiền





Hiền











17











4











4





0.6





0.6











4





25





30





30











4











031











4








THỂ THAO








THỂ THAO








THỂ THAO





0.6











4





0.6





0.6





nước





Cầu cảng





nước





Cầu cảng





nước








2

_1549367406.unknown

